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BÀI 2: THƠ VĂN NGUYỄN DU
( 11 tiết )
* Yêu cầu cần đạt:
    - Vận dụng những hiểu biết về bối cảnh lịch sử, tác giả, truyện thơ Nôm, thể loại thơ Đường luật để đọc hiểu những đoạn trích tiêu biểu trong Truyện Kiều, thơ chữ Hán của Nguyễn Du. Hiểu được vẻ đẹp tâm hồn, tài năng cùng những đóng góp to lớn của đại thi hào đối với sự phát triển của văn học dân tộc.
· Nhận biết và phân tích được đặc điểm, tác dụng của biện pháp đối
     - Viết được bài nghị luận và thuyết trình, giới thiệu một tác phẩm nghệ thuật tự chọn ( điện ảnh, sân khấu, âm nhạc, hội họa)
· Tự hào về Nguyễn Du và có ý thức phát huy di sản văn học của đại thi hào dân tộc.
* Nội dung và thời lượng 
	Nội dung
	Thời lượng

	1. Đọc

	-  Đọc hiểu VB 1: Nguyễn Du – Cuộc đời và sự nghiệp
	2 tiết

	- Đọc hiểu VB 2: Trao duyên (Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du)
	2 tiết

	- Đọc hiểu VB 3 : Độc Tiểu Thanh kí (Nguyễn Du)
	1 tiết

	- Thực hành đọc hiểu: Anh hùng tiếng đã gọi rằng (Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du
	1 tiết

	2. Thực hành tiếng Việt:  Biện pháp tu từ đối
	1 tiết

	3. Viết: : Viết bài nghị luận về một tác phẩm nghệ thuật
	2 tiết

	4. Nói và nghe: Giới thiệu về một tác phẩm nghệ thuật
	2 tiết

	5. Tự đánh giá và hướng dẫn tự học: Thề nguyền (Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du)
	Về nhà




1. KIẾN THỨC 
     - Vận dụng được bối cảnh lịch sử, tác giả, thể loại thơ Đường luật, truyện thơ Nôm và truyện Kiều để đọc những đoạn trích tiêu biểu trong truyện Kiều, thơ chữ Hán Nguyễn Du. Phân tích, đánh giá được giá trị nội dung, nghệ thuật một số tác phẩm tiêu biểu của Nguyễn Du, qua đó thấy được vẻ đẹp tâm hồn, tài năng cũng những đóng góp to lớn của Nguyễn Du đối với sự phát triển của văn học dân tộc. Chú ý những điểm nổi bất về thời đại, gia đình, cuộc đời, con người Nguyễn Du ảnh hưởng lớn tới sáng tác của nhà thơ và ngược lại, từ thơ văn mà hiểu sâu sắc hơn con người, sự nghiệp của đại thi hào dân tộc
    - Nhận biết, phân tích được đặc điểm, tác dụng và bước đầu sử dụng được biện pháp đối trong nói và viết. Thực hành phân tích tác dụng, từ đó nhận diện biện pháp nghệ thuật này
     - Viết được văn bản nghị luận về một tác phẩm văn học
     - Biết giới thiệu một tác phẩm văn học đã chọn
2.NĂNG LỰC
    -  Năng lực chung  : Năng lực tự chủ và tự học; năng lực tư duy phản biện; năng lực hợp tác, năng lực  giải quyết vấn đề; năng lực sáng tạo.
   - Năng lực đặc thù: Phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học:
      + Vận dụng được hiểu biết về bối cảnh lịch sử, văn hóa, về tác giả và thể loại vào việc đọc hiểu các tác phẩm tiêu biểu của Nguyễn Du
      + Phân tích và đánh giá được giá trị nội dung, nghệ thuật một số tác phẩm của Nguyễn Du, qua đó thấy được vẻ đẹp con người và thơ văn Nguyễn Du, những đóng góp của ông cho sự phát triển của văn học dân tộc.
      + Thực hành Biện pháp tu từ đối trong văn bản.
      + Viết bài văn nghị luận về một tác phẩm nghệ thuật
      +  Biết giới thiệu một tác phẩm nghệ thuật
3.PHẨM CHẤT
 - Bồi đắp tinh thần yêu nước, niềm tự hào về văn hóa, văn học và lịch sử dân tộc.
 - Cảm phục và trân trọng về nhân cách người anh hùng dân tộc – danh nhân văn hóa Nguyễn Du.
   - Trân trọng và có ý thức tìm hiểu giá trị các tác phẩm của Nguyễn Du.
A. DẠY HỌC ĐỌC HIỂU 
 Tiết: 14, 15 
Văn bản 1 : NGUYỄN DU – CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP
I. Mục tiêu 
1. Kiến thức 
 - Vận dụng được bối cảnh lịch sử, tác giả, thể loại thơ Đường luật, truyện thơ Nôm và truyện Kiều để đọc những đoạn trích tiêu biểu trong truyện Kiều, thơ chữ Hán Nguyễn Du. Phân tích, đánh giá được giá trị nội dung, nghệ thuật một số tác phẩm tiêu biểu của Nguyễn Du, qua đó thấy được vẻ đẹp tâm hồn, tài năng cũng những đóng góp to lớn của Nguyễn Du đối với sự phát triển của văn học dân tộc. Chú ý những điểm nổi bất về thời đại, gia đình, cuộc đời, con người Nguyễn Du ảnh hưởng lớn tới sáng tác của nhà thơ và ngược lại, từ thơ văn mà hiểu sâu sắc hơn con người, sự nghiệp của đại thi hào dân tộc
2. Năng lực
- Năng lực thu thập, phân tích các thông tin liên quan đến tác giả văn học (tiểu sử, cuộc đời, sự nghiệp)
- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về sự nghiệp văn học và những đóng góp của một tác giả văn học
- Năng lực thuyết trình về một tác giả văn học.
- Nhận biết được mối liên kết giữa bài Nguyễn Du – cuộc đời và sự nghiệp với các bài đọc tiếp theo trong bài học 5.
3. Phẩm chất
- Bồi đắp cho HS tình yêu quê hương, đất nước.
- Trân trọng những tài năng, tâm huyết cùng những đóng góp của Nguyễn Du đối với nền văn học Việt Nam thời trung đại.
- Có ý thức trách nhiệm với cộng đồng, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập 
2. Thiết bị: Máy chiếu, bảng, dụng cụ khác nếu cần.
  3. GV yêu cầu HS chuẩn bị bài ở nhà theo các yêu cầu sau: Đọc trước văn bản “Nguyễn Du – cuộc đời và sự nghiệp” trong SGK Ngữ văn 11, Tập một.
* Nhiệm vụ chung:
      - Đọc toàn bộ văn bản, gạch chân những luận điểm chính, trả lời các câu hỏi SGK.
      - Tóm tắt cả nội dung bài học bằng sơ đồ tư duy.
* Nhiệm vụ riêng theo nhóm: Mỗi nhóm nghiên cứu sâu về một nội dung của bài học để trở thành chuyên gia có thể giải đáp thắc mắc của các bạn. Các nhóm thực hiện thảo luận câu hỏi của nhóm mình và tìm hiểu các nội dung kiến thức của các nhóm khác để đặt câu hỏi cho các nhóm khác trong quá trình học.
      + Nhóm 1, 2: Nghiên cứu mục I. Cuộc đời từng trải với vốn sống phong phú
Hoàn thành phiếu học tập 01:
	Nội dung tìm hiểu
	Thông tin chính

	1. Bối cảnh lịch sử, văn hóa của thời đại Nguyễn Du
	

	2. Tiểu sử, cuộc đời Nguyễn Du


	Quê hương
	

	
	Gia đình
	

	
	Cuộc đời (thời đại và những biến cố lớn lao của gia đình và dân tộc) 
	

	3. Mối liên hệ giữa cuộc đời và sự nghiệp văn học của Nguyễn Du 
	


       + Nhóm 3,4: Nghiên cứu mục II. Đại thi hào dân tộc
Hoàn thành phiếu học tập số 02:
	Lĩnh vực
	Đóng góp về văn học

	Câu hỏi tìm hiểu
	- Nội dung chính của thơ văn Nguyễn Du được trình bày trong bài viết gồm những điểm gì?
- Qua thơ văn, Nguyễn Du là một con người như thế nào?

	Câu trả lời
	……………………


- Về hình thức trình bày sản phẩm nhóm: thuyết trình, trình chiếu powerpoint, phiếu học tập A0,… (Khuyến khích các nhóm sáng tạo sản phẩm học tập, ví dụ HS có thể thiết kế trang Facebook cá nhân về tác giả Nguyễn Du; thiết kế sơ đồ tư duy sản phẩm học tập, trình bày bằng hình thức toạ đàm hoặc phỏng vấn HS – MC hoặc MC – nhà nghiên cứu,…)
III.TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC
1. HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU (10’)
a. Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức mới.
b. Nội dung: Củng cố kiến thức về cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Du
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS, cảm nhận ban đầu về vấn đề đặt ra trong bài học.
d. Tổ chức thực hiện hoạt động:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS kể tên những tác phẩm của Nguyễn Du mà em đã được học hoặc được đọc.
- Theo em, vì sao mà Nguyễn Du được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc (UNESCO) năm 1965 vinh danh là  Danh nhân văn hoá?
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ và trả lời cá nhân.
- HS thảo luận cặp đôi nội dụng PHT số 01 đã chuẩn bị ở nhà.
 - GV quan sát, hỗ trợ góp ý.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
- HS dựa vào phiếu học tập đã thống nhất để trả lời.
- Các cặp đôi khác bổ sung.
Bước 4: Đánh giá, kết luận 
*GV kiểm tra phần chuẩn bị bài ở nhà của HS (hoàn thành các phiếu học tập)
	*Một số tác phẩm của Nguyễn Du HS đã được học trong chương trình THCS: 
- Đoạn trích “Chị em Thúy Kiều”,”Cảnh ngày xuân”, “Kiều ở lầu Ngưng bích” - trích  “Truyện Kiều”.
- HS có thể kể thêm những tác phẩm khác đã được đọc qua.

*Nguyễn Du được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc (UNESCO) năm 1965 vinh danh là – Danh nhân văn hoá bởi những đóng góp của ông cho văn hoá, văn học của đất nước ta và còn mang tầm vóc quốc tế



2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (70’)
2.1. Hoạt động 2.1. Tìm hiểu chung về văn bản (10’ )
a. Mục tiêu : Giúp HS nhận biết được những nét chung về văn bản: nội dung chính, phương thức biểu đạt, bố cục,...
b.Nội dung: Tìm hiểu chung văn bản
c.Sản phẩm:  Câu trả lời cá nhân tìm hiểu khái quát về văn bản.
d.Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV hướng dẫn HS cách đọc văn bản: giọng đọc to, rõ ràng, chú ý các mốc thời gian và các trích dẫn về tác phẩm của Nguyễn Du. 
- Gọi một vài HS đọc theo từng đoạn/phần và tìm hiểu các chú thích SGK, giải thích các từ khó.
-Trả lời các câu hỏi sau:
    + Dựa vào nhan đề cho biết văn bản đề cập đến vấn đề gì?
   + Các thông tin trong văn bản được thuthập/lấy từ các lĩnh vực nào?
    +Văn bản Nguyễn Du – Cuộc đời và sự nghiệp gồm mấy phần, mỗi phần giới thiệu cho người đọc nội dung gì?
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ
   - HS đọc và trả lời câu hỏi.
   - GV quan sát, hỗ trợ góp ý.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
Bước 4: Đánh giá, kết luận 
	I. Tìm hiểu chung về văn bản
- Nhan đề của văn bản nêu bật được hai nội dung chính mà văn bản đề cập: Cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Du.
- Các thông tin trong văn bản thuộc các lĩnh vực văn hóa,  văn học…
- Bố cục văn bản: Gồm hai phần: 
Văn bản Nguyễn Du – Cuộc đời và sự nghiệp gồm hai phần lớn:
+ Phần I – Cuộc đời từng trải với vốn sống phong phú: thông tin về cuộc đời, con người Nguyễn Du và những biến cố tác động, ảnh hưởng tới sáng tác văn chương của ông.
+ Phần II – Đại thi hào dân tộc: những thành công trong sáng tác của Nguyễn Du.



2.2. Hoạt động 2.2. Đọc-hiểu chi tiết văn bản ( 60’)
a. Mục tiêu : 
- Học sinh nắm được những nét chính về tiểu sử, cuộc đời, thời đại Nguyễn Du sống.
- Thấy được những đóng góp to lớn của Nguyễn Du trên phương diện văn hóa, văn học.
- Thấy được mối liên hệ giữa bài học về tác gia với các bài học đọc hiểu văn bản tiếp theo.
b.Nội dung: Tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Du
c.Sản phẩm:  Câu trả lời cá nhân, PHT.
d.Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	TOẠ ĐÀM

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ:
  - Tìm hiểu về những điểm cần lưu ý về bối cảnh lịch sử, thời đại mà Nguyễn Du sống.
  - Những sự kiện và dấu mốc quan trọng trong cuộc đời Nguyễn Du? Mối liên hệ giữa cuộc đời và sự nghiệp văn học của Nguyễn Du?
-   Tại sao có thể khẳng định: “Nguyễn Du có cuộc đời từng trải với vốn sống phong phú Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
GV chia lớp thành 4 nhóm
- 01 MC sẽ được GV hỗ trợ trực tiếp
    Nhóm 1 ( Nhà sử học ) : HS hóa thân  thành nhà sử học để nêu những hiểu biết về thời đại, cuộc đời Nguyễn Du.
    Nhóm 2 ( Nhà hoạt động xã hội ) : HS hóa thân thành nhà hoạt động xã hội để khẳng định thơ chữ Hán của Nguyễn Du “là bức chân dung tự họa về một con người có tấm lòng nhân đạo bao la, sâu sắc”?
     Nhóm 3 ( Nhà nghiên cứu, phê bình văn học ) : được mời tham gia nhận xét, đánh giá về giá trị nhân đạo và giá trị hiện thực trong thơ văn của Nguyễn Du
  Nhóm 4  (Độc giả ): tham gia đặt câu hỏi, chia sẻ suy nghĩ... về những thành công của nghệ thuật Truyện Kiều 
- Tổ chức cho HS thảo luận.
-  GV quan sát, khích lệ HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:  Tổ chức buổi học thành buổi toạ đàm với chủ đề “Nguyễn Du – cuộc đời và sự nghiệp”:
 * Nhóm 1 - MC:
(1) Chào các bạn! Hôm nay nhóm phóng viên chúng tôi sẽ đưa các bạn ngược dòng thời gian trở về quá khứ đến những tháng năm đầy biến động trong lịch sử dân tộc ta ở cuối thế kỉ 18 đầu thế kỉ 19. Các bạn có đoán được vì sao chúng tôi có mong muốn dẫn các bạn trở về năm tháng này không?
- MC: phỏng vấn các bạn trả lời nhanh (Nhóm 5 – Độc giả)
- Dự kiến: có lẽ là năm tháng giúp ta hiểu rõ hơn về Nguyễn Du – nhà văn, nhà thơ lớn của dân tộc ta, danh nhân văn hóa thế giới
- MC: Tham gia buổi nói chuyện với chúng ta ngày hôm nay còn có những nhà nghiên cứu sử học, nhà nghiên cứu văn hoá, văn học, nhà  hoạt động xã hội – những người sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về cuộc đời và những đóng góp tinh hoa về văn hoá, văn học mà mà Nguyễn Du đã để lại cho đời.
(2) Xin ông cho biết, những yếu tố thời đại nào đã ảnh hưởng đến cuộc đời của Nguyễn Du? (Nhóm 1 – Nhà sử học)
(3) Vậy trong cuộc đời của Nguyễn Du có những sự kiện và dấu mốc quan trọng nào? Những sự kiện và dấu mốc đó có liên quan như thế nào đến sự nghiệp văn học của ông? 
(Nhóm 1 – Nhà sử học và Nhóm 3 - Nhà nghiên cứu, phê bình văn học)
(4) Xin giáo sư cho biết, dựa trên cơ sở nào để khẳng định Du là một nhà văn hoá kiệt xuất? 
(Nhóm 2 – Nhà hoạt động xã hội)
(5) Thưa tiến sĩ, tôi được biết ông/bà đã dày công nghiên cứu về thơ văn Nguyễn Du và đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về sự nghiệp văn học của vị danh nhân văn hóa này. Vậy xin ông /bà cho biết, nội dung chính của thơ văn Nguyễn Du gồm những điểm gì? Qua thơ văn, Nguyễn Du là một con người như thế nào? (Nhóm 4 – Nhà nghiên cứu, phê bình văn học)
(6) Bạn hãy đọc một vài câu thơ của Nguyễn Du và cho biết những câu thơ đó cho thấy được vẻ đẹp gì trong tâm hồn Nguyễn Du? ( Nhóm 5 - Độc giả)
(7) Thưa tiến sĩ, thơ văn Nguyễn Du để có những đóng góp to lớn nào về mặt nghệ thuật? 
(Nhóm 4 – Nhà nghiên cứu, phê bình văn học)
(8) Cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Du đã để lại cho bạn những suy nghĩ và tình cảm gì?
( Nhóm 5 - Độc giả)
Dự kiến: HS trả lời theo suy nghĩ cá nhân.
Bước 4: Đánh giá, kết luận: GV tổng hợp ý kiến, chuẩn kiến thức (trình chiếu dự kiến sản phẩm)
Hết tiết 14
	II. Cuộc đời từng trải với vốn sống phong phú ( 25’)
[image: C:\Users\Admin\Desktop\download.jpg]
1. Bối cảnh lịch sử, văn hoá của thời đại và cuộc đời Nguyễn Du
- Nguyễn Du (1765- 1820), tên chữ là Tố Như, tên hiệu là Thanh Hiên
- Quê cha: Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh
- Quê mẹ: Bắc Ninh
- Sinh tại Thăng Long
+ Gia đình, dòng họ đại quý tộc, có truyền thống khoa bảng - nhiều đời làm quan và có truyền thống về văn hóa, văn học 
+ Thời đại: 
- Sinh ra trong một thời đại có nhiều biến cố dữ dội, nhiều phen thay đổi sơn hà của giai đoạn lịch sử cuối thế kỉ XVIII – XIX.
+ Sự thối nát của xã hội phong kiến (vua Lê Chiêu Thống cõng rắn cắn gà nhà)
 + Các cuộc nông dân khởi nghĩa, đỉnh cao là phong trào Tây Sơn
 + Đại phá quân Thanh vang dội
 + Vận mệnh rạng rỡ ngắn ngủi của triều đại Tây Sơn 
+ Công cuộc trung hưng của nhà Nguyễn.
- Vốn sống phong phú:
 + Thời niên thiếu sống trong gia đình quý tộc xa hoa
 + Cuộc sống nghèo khó bần hàn, loạn lạc (mười năm gió bụi trên đất Thái Bình, dân chài biển Nam, phường săn núi Hồng ở quê hương Hà Tĩnh).
 + Con đường làm quan khá thuận lợi. Chuyến đi sứ Trung Quốc đã để lại dấu ấn đậm nét trong tác phẩm của ông
+ Cuộc đời đầy thăng trầm: khi trong cảnh “màn lan trướng huệ”,  kẻ phiêu bạt trong cảnh “mười năm gió bụi”, khi là người ẩn cư tại quê nhà, làm quan cho triều đình nhà Nguyễn, làm chánh sứ sang Trung Quốc …
2. Mối liên hệ giữa cuộc đời và sự nghiệp văn học của Nguyễn Du  
+ Nguyễn Du đã tiếp nhận tinh hoa truyền thống của nhiều vùng văn hóa,  có điều kiện để trải nghiệm, suy ngẫm về xã hội, con người,... tạo tiền đề cho việc hình thành tài năng và bản lĩnh văn chương 
+ Nguyễn Du trải nghiệm cuộc sống phong phú đem đến giá trị hiện thực trong sáng tác với cảm hứng “những điều trông thấy” 
+ Tiếp xúc nhiều cảnh đời, đồng cảm trước bi kịch và khát vọng của con người,... tạo tiền đề cho việc hình thành tài năng đem đến giá trị nhân đạo (những điều trông thấy mà đau đớn lòng)
+ Tiếp thu tinh hoa văn hóa, văn học Việt Nam và nước ngoài, sáng tạo nghệ thuật đạt tới đỉnh cao
*  Năm 1965 Hội đồng hòa bình thế giới đã công nhận Nguyễn Du là danh nhân văn hóa thế giới và ra quyết định kỉ niệm trọng thể nhân dịp 200 năm năm sinh của ông.



TIẾT 15 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	TOẠ ĐÀM ( tiếp theo )

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ:
  - Tìm hiểu về những điểm cần lưu ý về bối cảnh lịch sử, thời đại mà Nguyễn Du sống.
  
- Những sự kiện và dấu mốc quan trọng trong cuộc đời Nguyễn Du? Mối liên hệ giữa cuộc đời và sự nghiệp văn học của Nguyễn Du?
-
 Tại sao có thể khẳng định: “Nguyễn Du có cuộc đời từng trải với vốn sống phong phú 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
GV chia lớp thành 4 nhóm

- 01 MC sẽ được GV hỗ trợ trực tiếp
   
    Nhóm 1 ( Nhà sử học ) : HS hóa thân  thành nhà sử học để nêu những hiểu biết về thời đại, cuộc đời Nguyễn Du.
   
    Nhóm 2 ( Nhà hoạt động xã hội ) : HS hóa thân thành nhà hoạt động xã hội để khẳng định thơ chữ Hán của Nguyễn Du “là bức chân dung tự họa về một con người có tấm lòng nhân đạo bao la, sâu sắc”?
   
 
     Nhóm 3 ( Nhà nghiên cứu, phê bình văn học ) : được mời tham gia nhận xét, đánh giá về giá trị nhân đạo và giá trị hiện thực trong thơ văn của Nguyễn Du
 
     Nhóm 4  (Độc giả ): tham gia đặt câu hỏi, chia sẻ suy nghĩ... về những thành công của nghệ thuật Truyện Kiều 

- Tổ chức cho HS thảo luận.

-  GV quan sát, khích lệ HS.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:  Tổ chức buổi học thành buổi toạ đàm với chủ đề “Nguyễn Du – cuộc đời và sự nghiệp”:
 
  - MC: (1) Chào các bạn! Hôm nay nhóm phóng viên chúng tôi sẽ đưa các bạn ngược dòng thời gian trở về quá khứ đến những tháng năm đầy biến động trong lịch sử dân tộc ta ở cuối thế kỉ 18 đầu thế kỉ 19. Các bạn có đoán được vì sao chúng tôi có mong muốn dẫn các bạn trở về năm tháng này không?
- MC: phỏng vấn các bạn trả lời nhanh (Nhóm 4– Độc giả)

- Dự kiến: có lẽ là năm tháng giúp ta hiểu rõ hơn về Nguyễn Du – nhà văn, nhà thơ lớn của dân tộc ta, danh nhân văn hóa thế giới

- MC: Tham gia buổi nói chuyện với chúng ta ngày hôm nay còn có những nhà nghiên cứu sử học, nhà nghiên cứu văn hoá, văn học, nhà  hoạt động xã hội – những người sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về cuộc đời và những đóng góp tinh hoa về văn hoá, văn học mà mà Nguyễn Du đã để lại cho đời.

(2) Xin ông cho biết, những yếu tố thời đại nào đã ảnh hưởng đến cuộc đời của Nguyễn Du? (Nhóm 1 – Nhà sử học)

(3) Vậy trong cuộc đời của Nguyễn Du có những sự kiện và dấu mốc quan trọng nào? Những sự kiện và dấu mốc đó có liên quan như thế nào đến sự nghiệp văn học của ông? (Nhóm 1 – Nhà sử học và Nhóm 3 - Nhà nghiên cứu, phê bình văn học)

(4) Xin giáo sư cho biết, dựa trên cơ sở nào để khẳng định Du là một nhà văn hoá kiệt xuất ?  (Nhóm 2 – Nhà hoạt động xã hội)

(5) Thưa tiến sĩ, tôi được biết ông/bà đã dày công nghiên cứu về thơ văn Nguyễn Du và đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về sự nghiệp văn học của vị danh nhân văn hóa này. Vậy xin ông /bà cho biết, nội dung chính của thơ văn Nguyễn Du gồm những điểm gì? Qua thơ văn, Nguyễn Du là một con người như thế nào? (Nhóm 3– Nhà nghiên cứu, phê bình văn học)

(6) Bạn hãy đọc một vài câu thơ của Nguyễn Du và cho biết những câu thơ đó cho thấy được vẻ đẹp gì trong tâm hồn Nguyễn Du? ( Nhóm 4 - Độc giả)

(7) Thưa tiến sĩ, thơ văn Nguyễn Du để có những đóng góp to lớn nào về mặt nghệ thuật? 
(Nhóm 3– Nhà nghiên cứu, phê bình văn học)

(8) Cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Du đã để lại cho bạn những suy nghĩ và tình cảm gì?
( Nhóm 4 - Độc giả)

Dự kiến: HS trả lời theo suy nghĩ cá nhân.

Bước 4: Đánh giá, kết luận: GV tổng hợp ý kiến, chuẩn kiến thức (trình chiếu dự kiến sản phẩm)

	III. Đại thi hào dân tộc ( 30’ )
1. Nguyễn Du là tác giả giữ vị trí hàng đầu trong lịch sử văn học Việt Nam
Các sáng tác của Nguyễn Du bao gồm cả chữ Hán và chữ Nôm: 
- Chữ Hán:
 + Thanh Hiên thi tập (tập thơ của Thanh Hiên), 78 bài
 + Nam trung tạp ngâm (các bài thơ ngâm ở phương Nam), 40 bài
 + Bắc hành tạp lục ( ghi chép trong chuyến đi sứ phương Bắc), 131 bài. Tập thơ gồm ba nhóm đề tài: vịnh sử; phê phán xã hội phong kiến chà đạp cuộc sống của con người; cảm thông với thân phận con người nhỏ bé; Ca ngợi, đồng cảm với các nhân cách cao thượng, phê phán những nhân vật phản diện... 
- Chữ Nôm:
 + Văn chiêu hồn (Văn tế thập loại chúng sinh): thể hiện tình yêu thương đối với nhiều hạng người, đặc biệt là những thân phận bé nhỏ; thể thơ song thất lục bát.
 + Truyện Kiều: ( Đoạn trường tân thanh) kiệt tác của văn học trung đại Việt Nam.
 + Sáng tạo mới: kết hợp nhuần nhuyễn chất tự sự và trữ tình, cảm hứng mới, cách nhận thức, lí giải nhân vật độc đáo theo cá tính của Nguyễn Du, kết hợp hài hòa giữa ngôn ngữ bình dân và ngôn ngữ bác học...
=> Các sáng tác của Nguyễn Du vừa mang giá trị hiện thực vừa mang giá trị nhân đạo sâu sắc

2. Nguyễn Du - nhà thơ với cái nhìn hiện thực sâu sắc
Là nhà thơ có nguồn cảm hứng từ “những điều trông thấy” nên tác phẩm của ông phản ánh chân thực xã hội đương thời: 
- Trong thơ chữ Hán dù ở miền quê Việt Nam hay trên đất Trung Quốc trong hành trình đi sứ ngòi bút của ông hướng vào: 
+ Những số phận cơ cực, hẩm hiu ( ông già mù hát rong, người mẹ dắt con đi ăn xin...)
+ Người tài sắc mà bi kịch (người phụ nữ gảy đàn ở đất Long Thành, nàng Tiểu Thanh...)
+ Những bất công của xã hội và cảnh đời trái ngược (Người hát rong ở thành Thái Bình: Ngót trống canh mồm khô cổ ráo/ Được quăng cho năm sáu đồng tiền – Trong khi đó đoàn đi sứ: Cơm canh thừa mứa đổ chìm đáy sông. Giữa lúc bốn mẹ con người ăn xin nửa ngày bụng vẫn không thì ở trạm đón tiếp Hà Tây: Vây cá hầm gân hươu/ Lợn dê mâm đầy ngút/ Quan lớn không gắp qua (Những điều trông thấy)
=> Bức tranh hiện thực xã hội Nguyễn Du muốn “dâng lên nhà vua”
- Trong thơ chữ Nôm, Truyện Kiều là bức tranh hiện thực về một xã hội bất công, tàn bạo mà ở đó tầng lớp quan lại gian ác, những kẻ lưu manh, vô lại bất nhân, sự khuynh đảo của thế lực đồng tiền …
+ Quan lại từ nhỏ đến lớn đều mang bản chất tham lam, tàn bạo (Sạch sành sanh vét cho đầy túi tham, mặt sắt cũng ngây vì tình)
+ Kẻ lưu manh trong xã hội điển hình là những phường buôn người, kẻ vô lại, bất nhân (Họ Mã, Tú Bà, Sở Khanh)
+ Đồng tiền trở thành một thế lực, có thể làm lệch cán cân công lí (Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền, Thoắt mua về, thoát bán đi, Tiền lưng đã có việc gì chẳng xong…)
+ Trong xã hội ấy, những người lương thiện, những thân phận nhỏ bé bị chà đạp, dập vùi. (Tiếng oan dậy đất, án ngờ lòa mây, Con ong cái kiến kêu gì được oan…)
=> Giữa cái nhìn hiện thực và trái tim nhân đạo của nhà thơ có mối quan hệ sâu sắc
3. Nguyễn Du - nhà nhân đạo chủ nghĩa
* Thơ chữ Hán của Nguyễn Du là những trang nhật kí sống động phác họa bức chân dung một con người có tấm lòng nhân đạo bao la, sâu sắc
- Hướng về những con người đau khổ bất hạnh: 
+ Người phụ nữ tài sắc mà bạc mệnh (người ca nữ đất La Thành, người gảy đàn đất Long Thành, nàng Tiểu Thanh đất Tây Hồ - Trung Quốc)
+ Người nghèo khổ (ông già mù hát rong, bốn mẹ con người ăn xin…)
+ Người tài năng có khí tiết thanh cao (Viết về Khuất Nguyên Ba năm cố quốc đọa đầy/ Sở từ muôn thủa bậc thầy văn chương, viết về Đỗ Phủ Nghìn thủa văn chương đáng bậc thầy…)
- Nguyễn Du cảm nhận mình là người cùng hội cùng thuyền với những số phận tài hoa mà bi kịch (Cái án phong ưu khách tự mang). Từ lòng thương người, Nguyễn Du trở về với niềm tự thương (Dựng nghiệp mưu sinh luống lỡ làng). Có khi ông cô đơn, không có người tri âm tri kỉ giữa cuộc đời, giữ thời gian vô định (Chẳng biết ba trăm năm lẻ nữa? Người đời ai khóc Tố Như chăng)
=> Tự thương mình ở Nguyễn Du cũng là tự ý thức về cá nhân một cách sâu sắc.
* Truyện Kiều lên án, tố cáo những thế lực chà đạp lên cuộc sống con người. Trong xã hội ấy, những người lương thiện, những thân phận nhỏ bé bị chà đạp, dập vùi. Đồng thời, ông thể hiện tiếng nói đồng cảm với bi kịch, đồng tình với những khát vọng chân chính của con người, được thể hiện qua nhân vật Thúy Kiều. Ở đời Kiều có hai bi kịch lớn hết sức đau đớn: bi kịch tình yêu và bi kịch nhân phẩm. 
* Văn tế thấp loại chúng sinh thống nhất với nội dung nhân đạo trong truyện Kiều, khóc thương cho những loại người trong xã hội mà những giọt nước mắt xót xa nhất là dành cho người phụ nữ (Đau đớn thay phận đàn bà), dành cho trẻ em (Kìa những đứa tiểu nhi tấm bé), người lao động (Đòn ghánh tre chín rạn hai vai)
=> Mộng Liên Đường chủ nhân nhận xét về Truyện Kiều cũng đúng với tác phẩm này: “Lời văn tả ra như có máu chảy ở đầu ngọn bút, nước mắt thấm ở trên tờ giấy, khiến ai đọc đến cũng phải  thấm thía ngậm ngùi, đau đớn như đứt ruột”
4. Nguyễn Du - thiên tài nghệ thuật
* Thơ chữ Hán
- Thể thơ Đường luật với đủ các tiểu loại: 
+ Xét về số câu có tứ tuyệt (tuyệt cú), bát cú, trường thiên
+ Xét về số chữ có ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn - Bút pháp nghệ thuật phong phú, đa dạng: trữ tình, tự sự, hiện thực, trào phúng
- Tính chất hàm súc, cô đọng, “ý tại ngôn ngoại” (ý ở ngoài lời), nghệ thuật đối… được phát huy ở mức cao nhất
=> Chất trữ tình hòa quyện chất triết lí đem đến sự thâm trầm, sâu sắc trong thơ chữ Hán của Nguyễn Du 
* Truyện Kiều
Những thành công về mặt nghệ thuật của kiệt tác Truyện Kiều:
+ Sử dụng ngôn ngữ kể chuyện (ngôn ngữ gián tiếp, ngôn ngữ trực tiếp, ngôn ngữ nửa trực tiếp), kết hợp ngôn ngữ dân gian và ngôn ngữ bác học 
 + Nghệ thuật xây dựng tính cách nhân vật: được khắc họa bằng cả bút pháp ước lệ và bút pháp tả thực, bằng cả con người với biểu hiện bên ngoài và con người với đời sống nội tâm. Miêu tả nội tâm nhân vật là một thành công nghệ thuật lớn, mang ý nghĩa cách tân của kiệt tác Truyện Kiều.
+ Thiên nhiên trong truyện vừa là đối tượng thẩm mĩ, vừa là phương thức thể hiện tâm trạng của nhân vật với nghệ thuật “tả cảnh ngụ tình”.
+ Truyện Kiều được viết theo thể lúc bát vừa dân dã, bình dị như ca dao, dân ca, vừa trau chuốt nghệ thuật, đạt tới giá trị cổ điển – giá trị khuôn thước, mẫu mực.
+ Ngoài ra, truyện có sự kết hợp giữa ngôn ngữ đời sống, ngôn ngữ văn học dân gian với ngôn ngữ bác học kết tinh từ sách vở. Bởi vậy, kiệt tác Truyện Kiều có ngôn ngữ vẫn được sử dụng trong đời sống hiện đại, ở mọi hoàn cảnh giao tiếp và tầng lớp khác nhau.
=> Đại thi hào Nguyễn Du có những đóng góp nghệ thuật hết sức to lớn đối với sự phát triển của văn học dân tộc.


2.3. Hoạt động 2.3. Tổng kết (5’ )
a. Mục đích: HS nắm được nội dung và nghệ thuật văn bản.
b. Nội dung: Học sinh làm việc với sách giáo khoa để trả lời câu hỏi: Em hãy khái quát giá trị nội dung, nghệ thuật của văn bản ?
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS .
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS nêu khái quát các vấn đề cơ bản đáng ghi nhớ của văn bản Nguyễn Du - cuộc đời và sự nghiệp (về nội dung và nghệ thuật)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
 Hoạt động thảo luận theo cặp.
 GV quan sát, khích lệ.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
GV gọi một số HS trả lời câu hỏi.
Các HS khác lắng nghe, bổ sung.
Bước 4: Nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét đánh giá kết quả của các cá nhân, chuẩn hóa kiến thức.
	III. Tổng kết
*Về nội dung: 
+ Giới thiệu Nguyễn Du, nhà văn hóa, nhà thơ, nhà văn nổi tiếng của đất nước. 
+ Cảm phục tài năng và tình yêu thương con người sâu sắc của danh nhân. Học tập tinh thần yêu nước, và đề cao công lao của Nguyễn Du. 
*Về nghệ thuật:
+ Luận đề, luận điểm rõ ràng; chứng cứ phong phú, thuyết phục.
+ Văn bản kết hợp thuyết minh (phần I) và nghị luận (phần II).



                                            3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP ( 10’ )
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b. Nội dung: Trả lời câu hỏi, bài tập.
c. Sản phẩm: Câu trả lời đúng của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 
   Trò chơi “Vòng quay may mắn”

Yêu cầu: HS trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
   HS thảo luận và trả lời theo nhóm/ bàn/ cá nhân
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
 
  Các nhóm/ cá nhân trả lời câu hỏi


Bước 4: Kết luận, nhận định
     
 Hs nhận xét, đánh giá 
    
 GV nhận xét, cho điểm các nhóm/ cá nhân

	Câu 1: Đâu không phải là các sáng tác của Nguyễn Du?
A. Truyện Kiều                                    B. Thanh Hiên thi tập
C. Quốc âm thi tập                               D. Bắc hành tạp lục
Câu 2: Con đường làm quan của Nguyễn Du có nhiều thuận lợi ở triều đại nào?
A. Nhà Trần                                             B. Nhà Tây Sơn
C. Nhà Lê – Trịnh                                    D. Nhà Nguyễn
Câu 3: Cuộc đời gió bụi hơn 10 năm trời của Nguyễn Du bắt đầu từ năm nào?
A. 1781                                                      B. 1783
C. 1785                                                      D. 1789
Câu 4: Văn học Việt Nam giai đoạn nửa cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX, Nguyễn Du được đánh giá như thế nào?
A. Ông hoàng của thơ Nôm              B. Nhà thơ nhân đạo
C. Nhà văn chính luận kiệt xuất        D. Nhà thơ trữ tình chính trị
Câu 5: Những điểm đặc sắc của tư tưởng, tình cảm Nguyễn Du trong các sáng tác bằng chữ Hán là gì?
A. Ca ngợi, đồng cảm với nhân cách cao thượng và phê phán cái xấu.
B. Phê phán xã hội phong kiến chà đạp lên quyền sống của con người.
C. Cảm thông với những số phận nhỏ bé, bị chà đạp.
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
Câu 6. Nguyễn Du được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc (UNESCO) năm 1965 vinh danh là – Danh nhân văn hoá vào năm nào?
A .1965                                                      B. 1966
C. 1967                                                     D. 1968
* Đáp án: 1C; 2D; 3C; 4B; 5D, 6A



4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG ( về nhà )
a.  Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập GV giao. 
b. Sản phẩm: Sơ đồ tư duy HS vẽ.
c. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 
   Kĩ thuật phòng tranh
    Yêu cầu: Vẽ sơ đồ tư duy về tác gia Nguyễn Du (sơ đồ cả bài học hoặc sơ đồ từng phần)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
   HS thảo luận và vẽ sơ đồ tư duy theo nhóm/ bàn
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Các nhóm treo sản phẩm học tập lên bảng.
Bước 4: Kết luận, nhận định
    GV nhận xét, cho điểm các nhóm
	GV hướng dẫn HS dùng Rubrics để đánh giá sản phẩm vẽ sơ đồ tư duy.
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GV hướng dẫn HS dùng Rubrics để đánh giá sản phẩm vẽ sơ đồ tư duy.



Rubrics đánh giá sơ đồ tư duy:

	Mức độ
Tiêu chí
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3

	Vẽ sơ đồ tư duy 
 (10 điểm)
	 Chưa đầy đủ nội dung, hình thức chưa đẹp ( dưới 5 điểm)
	 Đầy đủ nội dung nhưng hình thức trình bày chưa sinh động. (5-7 điểm)
	 Đầy đủ nội dung, hình thức trình bày đẹp, sinh động.
 (8 -10 điểm)



 PHỤ LỤC

Phiếu học tập 01:

	Nội dung tìm hiểu
	Thông tin chính

	1. Bối cảnh lịch sử, văn hóa của thời đại Nguyễn Du
	

	2. Tiểu sử, cuộc đời Nguyễn Du


	Quê hương
	

	
	Gia đình
	

	
	Cuộc đời (thời đại và những biến cố lớn lao của gia đình và dân tộc) 
	

	3. Mối liên hệ giữa cuộc đời và sự nghiệp văn học của Nguyễn Du 
	



Phiếu học tập số 02:

	Lĩnh vực
	Đóng góp về văn học

	Câu hỏi tìm hiểu
	- Nội dung chính của thơ văn Nguyễn Du được trình bày trong bài viết gồm những điểm gì?
- Qua thơ văn, Nguyễn Du là một con người như thế nào?

	Câu trả lời





	……………………


Tiết : 16,17
Văn bản 2: TRAO DUYÊN
 (Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du)

I. Mục tiêu bài dạy:
1. Kiến thức
 - Hiểu được bi kịch tình yêu, thân phận bất hạnh và sự hi sinh quên mình của Kiều vì hạnh phúc của người thân qua lời "trao duyên" đầy đau khổ.
 - - Thấy được nghệ thuật miêu tả thế giới nội tâm nhân vật: độc thoại nội tâm, phân tích tâm lí, sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa ngôn ngữ bac học, ngôn ngữ bình dân.
 - Thấy được tấm lòng nhân đạo sâu sắc của Nguyễn Du với con người, đặc biệt là những người tài hoa bạc mệnh như Kiều.
2. Năng lực
- Năng lực chung: Năng lực giải quyết vấn đề,, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
- Năng lực đặc thù
+ Vận dụng được những hiểu biết chung về tác giả Nguyễn Du và các kiến thức được giới thiệu trong bài học “Nguyễn Du – Cuộc đời và sự nghiệp” để hiểu đoạn trích theo đặc trưng của thể loại truyện Nôm.
+ Nhận biết sự tương đồng và khác biệt của truyện thơ Nôm so với truyện thơ dân gian.
+ Phân tích và đánh giá được vị trí của đoạn trích “Trao duyên” trong tác phẩm “Truyện Kiều” và sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Du.
3. Phẩm chất
-  Cảm thông với bi kịch tình yêu dang dở của Thuý Kiều;
-  Ngợi ca vẻ đẹp tâm hồn của Kiều qua đoạn trích.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1.Thiết bị dạy học
- Máy chiếu hoặc bảng đa phương tiện dùng để chiếu tranh ảnh, phim về Nguyễn Du và đoạn trích.
- Giấy A0 để học sinh trình bày kết quả làm việc nhóm.
- Một số tranh ảnh có liên quan đến bài học.
2.Học liệu
- SGK, SGV.
- Phiếu học tập, sơ đồ, bảng biểu.
- Bảng kiểm đánh giá thái độ làm việc nhóm, rubric chấm bài viết, bài trình bày của HS.
III. Tiến trình dạy học
HOẠT ĐỘNG 1. MỞ ĐẦU ( 10’ )
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS trước khi vào học bài mới
b. Nội dung: GV đặt cho HS trả lời những câu hỏi mang tính gợi mở vấn đề.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV tổ chức trò chơi “Đuổi hình bắt chữ”
1.
[image: ]+[image: ]
2.

[image: ][image: ]
3.
[image: ][image: ]

4.

[image: ][image: ]
5.
[image: ][image: ]
6.


[image: ][image: ]

7.

[image: ][image: ]
8.

[image: ][image: ]

9.

[image: ][image: ]
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS lắng nghe yêu cầu của GV
và thực hiện nhiệm vụ
*Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV mời một số HS trả lời
*Bước 4: Kết luận, nhận định
Gv nhận xét, chốt đáp án
Gv nhận xét, chốt đáp án
    Từ đó, giáo viên giới thiệu Vào bài: Toàn bộ Truyện Kiều là một bi kịch. Đây là một bi kịch nhỏ trong bi kịch lớn ấy (Lê Trí Viễn). Quyết định bán mình cứu cha, trong đêm cuối cùng trước khi đi theo Mã Giám Sinh, Kiều vẫn canh cánh món nợ tình với Kim Trọng: Nỗi riêng, riêng những bàn hoàn - Dầu chong trắng đĩa, lệ tràn thấm khăn.Thuý Vân chợt tỉnh giấc, ghé đến ân cần hỏi han. Kiều nảy ra ý định trao duyên, trao lại mối tình đầu dở dang cho em mình để trả nghĩa chàng Kim.
	




  1. Nguyễn Du 
 






   2. Sóng gió








  3. Phím đàn








  4. Chín suối 








  5. Kim lang 









  6. Truyện Kiều 











  7. Bi kịch







   8. Lưu lạc






   



    9. Trao Duyên  
         



HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI ( 70’)
2.1. ĐỌC VÀ TÌM HIỂU CHUNG ( 20’)
a. Mục tiêu: HS nắm được những nét khái quát về truyện thơ Nôm, tác phẩm truyện Kiều và đoạn trích “Trao duyên” (Xuất xứ, vị trí, chủ đề, bố cục,...)
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi liên quan đến thể loại thơ bảy chữ và văn bản Trao duyên
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS và kiến thức HS tiếp thu được liên quan đến đoạn trích Trao duyên
 d.Tổ chức thực hiện:
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Thao tác 1: Tìm hiểu về thể loại truyện thơ Nôm và tác phẩm truyện Kiều

*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Giáo viên yêu cầu học sinh làm việc cá nhân, dựa vào kiến thức đã học ở THCS, kiến thức ngữ văn trong SGK lớp 11 tr.35,36 và bài “Nguyễn Du – Cuộc đời và sự nghiệp để trình bày hiểu biết về thể loại truyện thơ Nôm và tác phẩm truyện Kiều (theo kĩ thuật trình bày 1 phút)

*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
  -  Học sinh chia sẻ.
  - Giáo viên khích lệ HS.

*Bước 3: Báo cáo, thảo luận
  - GV gọi một vài HS phát biểu.
  -  Các HS khác lắng nghe, bổ sung, nhận xét.

*Bước 4: Kết luận, nhận định
  Gv nhận xét, chốt ý
	I.TÌM HIỂU CHUNG
1. Một số tri thức về truyện thơ Nôm 
1.1. Khái niệm:
Truyện thơ Nôm là thể loại dùng các thể thơ tiếng Việt viết bằng chữ Nôm (thường là thơ lục bát) để kể chuyện (trần thuật
1.2 Phân loại
-Căn cứ vào thể thơ dùng để sáng tác chia 2 loại: truyện thơ Nôm Đường luật và truyện thơ Nôm lục bát
-Căn cứ vào đối tượng sáng tác: gồm truyện thơ Nôm bình dân và truyện thơ Nôm bác học
1.3. Nội dung
 Truyện thơ Nôm thường phản ánh đời sống xã hội cũng như thể hiện quan niệm, lí tưởng nhân sinh của tác giả thông qua việc miêu tả, tường thuật lại một cách tương đối trọn vẹn cuộc đời, tính cách nhân vật bằng một cốt truyện với chuỗi các biến cố, sự kiện nổi bật.
1.4  Nghệ thuật
- Kết cấu: Truyện thơ Nôm thường kết cấu theo mô hình: Gặp gỡ (Hội ngộ) – Tai biến (Lưu lạc) – Đoàn tụ
- Nhân vật: Nhân vật chính diện và phản diện thường được xây dựng theo khuôn mẫu, các môtip, lối ước lệ, tượng trưng
- Người kể chuyện: toàn tri
- Ngôn ngữ: lời kể của tác giả, điểm nhìn bên ngoài, sử dụng phần nhiều ngôn ngữ bình dân

	Thao tác 2: Tìm hiểu về đoạn trích “Trao duyên”
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV: Hướng dẫn HS cách đọc: Đoạn thơ là lời dặn dò, tâm sự của Thúy Kiều đối với Thúy Vân, cậy nhờ em gái một việc thiêng liêng trong tâm trạng đau đớn, tuyệt vọng. Bởi vậy cần đọc với nhịp điệu chậm, giọng tha thiết, đau xót, tiếc thương khi tình yêu tan vỡ
- GV đọc mẫu, gọi các HS khác đọc 
Có thể cho Hs nghe giọng ngâm của Nguyên Ngọc
https://www.youtube.com/watch?v=gt9UbTI7AQs

- GV hướng dẫn cả lớp tìm hiểu các chú thích SGK, giải thích các từ khó hiểu.

GV yêu cầu HS thảo luận theo cặp đôi trong 03 phút để hoàn thành PHT 01 sau:
	PHT 01: Tìm hiểu chung về đoạn trích

	1. Xác định vị trí đoạn trích
	...................

	2. Chủ đề của văn bản
	

	3. Đoạn trích chia làm mấy phần, nội dung chính từng phần
	..................


*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ cá nhân, thảo luận cặp đôi
- GV động viên, hỗ trợ HS (nếu cần).
  *Bước 3:  Báo cáo, thảo luận
- Hs cử đại diện trình bày
- Các nhóm khác lắng nghe, bổ sung.
 *Bước 4: Đánh giá, kết luận 
 - GV cho các HS khác nhận xét phần báo cáo sản phẩm học tập của nhóm bạn qua phiếu Rubric.
- GV nhận xét, chuẩn hoá kiến thức về văn bản
GV mở rộng: Trong “Kim Vân Kiều truyện” của Thanh Tâm tài nhân sự kiện trao duyên trước khi Mã Giám Sinh mua Kiều. Còn đối với Nguyễn Du, ông đã rất tinh tế và cân nhắc khi để sự kiện trao duyên diễn ra sau khi việc bán mình của Kiều đã xong. Tức là khi sự đã rồi, đó là một sự thay đổi hợp lý để nhằm diễn tả sâu hơn về bi kịch thân phận và bi kịch tình yêu của Kiều.
	2. Đoạn trích “Trao duyên”

2.1. Đọc văn bản và tìm hiểu từ khó, chú giải

2.2. Vị trí đoạn trích: 
+Thuộc phần 2 của tác phẩm: Gia biến và lưu lạc.
+ Đoạn trích từ câu 723 đến câu 756 của Truyện Kiều, mở đầu cho cuộc đời lưu lạc, đau khổ của Kiều.

2.3 Chủ đề: 
Đoạn trích thể hiện bi kịch tình yêu tan vỡ, trong bi kịch khát vọng tình yêu càng được khẳng định.

2.4 .Bố cục: Chia làm 3 phần


- Phần 1: 12 câu thơ đầu: Thúy Kiều nói với Thúy Vân về nỗi bất hạnh của nàng và nhờ Vân thay mình trả nghĩa cho Kim Trọng.


- Phần 2: 14 câu tiếp: Kiều trao kỉ vật và mong muốn qua những kỉ vật nàng sẽ “trở về” hiện diện trong tình yêu và nhận được sự đồng cảm của Kim Trọng


- Phần 3: 8 câu cuối: trước thực tại phũ phàng khi tình yêu tan vỡ, Thúy Kiều hướng tới Kim Trọng nói lời vĩnh biệt trong sự đau khổ tột cùng. 




2.2. TỔ CHỨC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN ( 50’ )
a. Mục tiêu: 
    - Hiểu được nội dung chủ yếu của đoạn trích “Trao duyên”: Đoạn trích miêu tả tình cảnh trớ trêu của Kiều khi phải trao duyên cho em.
    -  Làm rõ diễn biến tâm trạng đau khổ tuyệt vọng của nàng khi tình yêu tan vỡ, Kiều buộc phải phụ tình với Kim Trọng
   - Nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật, sử dụng thành công lời độc thoại nội tâm
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm: Câu trả lời cá nhân, PHT.
d. Tổ chức thực hiện
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	 Thao tác 1 ( 15’ )
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV chia lớp thành 4 nhóm thảo luận những vấn đề trong PHT số 2:
   1.Tìm những từ ngữ thể hiện lời nói và hành động của Kiều trong hai câu thơ đầu? 
 
  2.Có thể thay từ “cậy” bằng “nhờ”,“chịu” bằng “nhận” không? Vì sao? Em có suy nghĩ gì về hành động lạy rồi sẽ thưa? Nhận xét gì về cách dùng từ ngữ của tác giả?
   
3. Mười 10 câu tiếp, Kiều đã tâm sự gì với Thúy Vân?  Nàng đã đưa ra những lí lẽ gì để thuyết phục em? Qua lời thuyết phục Thúy Vân của Thúy Kiều, em thấy nàng là người có phẩm chất gì đặc biệt?

4. Vì sao sau khi cậy nhờ Thuý Vân thay mình kết duyên với Kim Trọng, tâm trạng bi kịch của Thuý Kiều lại càng tăng?

*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

  - HS suy nghĩ cá nhân, sau đó thảo luận nhóm trong thời gian 5 phút.
   - GV động viên, hỗ trợ HS (nếu cần).

 *Bước 3:  Báo cáo, thảo luận

  - Hs cử đại diện trình bày

     - Các nhóm khác lắng nghe, bổ sung.

*Bước 4: Đánh giá, kết luận 

- GV cho các HS khác nhận xét phần báo
cáo sản phẩm học tập của nhóm bạn qua phiếu Rubric.

- GV nhận xét, chuẩn hoá kiến thức về văn bản
Hết tiết 16
	 II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
 1. Thúy Kiều giãi bày lí do, tìm cách thuyết phục để trao duyên cho Thúy Vân (12 câu thơ đầu)
* Hai câu thơ đầu:
“Cậy em  em có chịu lời
Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa”
- Lời nói
+ “Cậy”: nhờ vả, trông mong, tin tưởng.
+ “Chịu”: Nghe lời, có phần nài ép, bắt buộc (đặt Thúy Vân vào tình thế khó chối từ.)
- Hành động
+ “Lạy, thưa”: trang nghiêm, hệ trọng->Thái độ trân trọng, biết ơn..
=> Nguyễn Du sử dụng từ ngữ chính xác, tinh tế diễn tả đúng tâm trạng khẩn khoản tha thiết của việc Kiều sắp nói, chứng tỏ nó rất hệ trọng

* Mười câu tiếp: Lời giãi bày và thuyết phục
- Cảnh ngộ của Kiều:
+  Giữa đường đứt gánh.
+  Sóng gió bất kỳ.
+  Lựa chọn giữa hiếu – tình
+ “mối tơ thừa”; “chắp mối”:  cách nói nhún nhường, trân trọng vì Kiều hiểu rõ sự thiệt thòi của em.
+ “mặc em”: phó mặc, ủy thác  vừa có ý mong muốn vừa có ý ép buộc Thúy Vân phải nhận lời.
- Kể vắn tắt về mối tình với Kim Trọng:
+ “khi gặp chàng Kim”, 
+ “khi ngày quạt ước”, 
+ “khi đêm chén thề”.
 mối tình dang dở, hẹn ước của Kiều với với Kim Trọng  điệp từ “khi” nhấn mạnh tình yêu sâu nặng, gắn bó bền chặt của Kim-Kiều. 
- Lời lẽ thuyết phục Thúy Vân:
+ “ngày xuân”: Thúy Vân còn trẻ, còn có tương lai.
+  “xót tình máu mủ”: Tình chị em, tình ruột thịt thiêng liêng.
+ “thịt nát xương mòn”, “ngậm cười chín suối”: Nàng tưởng tượng đến cái chết của mình để gợi sự thương cảm ở Thúy Vân.
 Sử dụng thành ngữ, ngôn ngữ bình dân và ngôn ngữ bác học.
=>  Với 12 câu thơ đầu, Kiều đã dùng ngôn ngữ của lí trí để thuyết phục Vân buộc Vân phải nhận lời=>. Thúy Kiều là người sắc sảo, thông minh, nặng tình qua đó ta thấy được sự chính xác, tinh tế trong cách sử dụng ngôn từ của Nguyễn Du.
 Sau khi nhờ cậy Vân thay mình trả nghĩa cho Kim Trọng bi kịch của Thúy Kiều lại càng tăng bỡi lẽ chỉ khi mọi sự “đối với người” đều xong xuôi, bây giờ mới nhìn lại tấm lòng mình, tình cảnh mình, nỗi đau của nàng sâu nặng biết bao.(Lê Trí Viễn)

	TIẾT 17


	 Thao tác 2 ( 15’ )
Bước  1: Chuyển giao nhiệm vụ
Gv chia lớp thành 6 nhóm, hoàn thành phiếu học tập. (Hs đã chuẩn bị trước ở nhà)
Có thể chuẩn bị sản phẩm học tập trên giấy A0 kết hợp tranh ảnh liên quan nội dung thuyết trình; thuyết trình bằng Powerpoint, hoạt cảnh sân khấu ngắn,...)
	Phiếu học tập số 3: nhóm 1,2
Thúy Kiều trao kỉ vật và dặn dò em. (14 câu tiếp)

		·  Thúy Kiều để lại những kỉ vật nào của tình yêu?
·  Đã trao duyên, trao kỉ vật, tại sao nàng lại nói vật này của chung
· Việc Thuý Kiều để lại những kỉ vật trong tình yêu có ý nghĩa gì?
· Sau khi trao kỉ vật, Thúy Kiều tưởng tượng như thế nào về tương lai của mình? Nhận xét nghệ thuật thể hiện diễn biến nỗi tâm nhân vật?  
	..................










	Phiếu học tập số 4: nhóm 3,4
Kiều đối diện với thực tại và lời nhắn gứi đến Kim Trọng (8 câu thơ cuối)

	· Đoạn Trao duyên là lời của Thuý Kiều nói với những ai?
· Diễn biến tâm trạng của Thuý Kiều qua sự chuyển đổi lời thoại qua 8 câu thơ cuối
+ Thực tại mất mát, đổ vỡ đau đớn thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh nào?
+Trong tột cùng của tiếng kêu đau đớn, thảng thốt “Ôi ...từ đây anh chị nhận ra vẻ đẹp gì của nhân vật?



	Phiếu học tập số 5: nhóm 5,6

	Xây dựng kịch bản và sân khấu hóa đoạn trích “Trao duyên” 



Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS thực hiện nhiệm vụ bằng cách đọc, ghi lại từ ngữ quan trọng, trao đổi, thảo luận, ghi chép câu trả lời, thực hiện sân khấu hoá đoạn trích trong 5 phút
*Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV cử 01 bạn MC  dẫn dắt quá trình báo  cáo sản phẩm của các nhóm
- Nhóm 1 thuyết trình PHT 03; nhóm 2 nhận xét, phản biện.
- Nhóm 3 thuyết trình PHT 04; nhóm 4 nhận xét, phản biện.
- Nhóm 5, 6 thực hiện PHT số 5, sân khấu hóa đoạn trích 
- Các nhóm khác không cùng nhiệm vụ vẫn có thể được mời nhận xét, phản biện nhóm bạn.
*Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV cho các HS khác nhận xét phần báo cáo sản phẩm học tập của nhóm bạn qua phiếu Rubric. 
GV bổ sung, kết luận, chốt kiến thức ở từng  phần sau khi HS trả lời và nhận xét xong
Gv có thể mở rộng thêm
Phiếu học tập 02
Gv mở rộng: Con đường trở về bằng kỉ vật đã không giúp được Kiều nên nàng đã tìm đến con đường thứ 2 là trở về hiện diện trong tình yêu bằng linh hồn bất tử “hiu hiu gió thì hay chị về”. Kiều mong sẽ nhận được sự đồng cảm của người thương yêu “Tưới xin giọt nước cho người thác oan”. Nếu trong thiên tình sử giọt lệ của Mị Nương rơi xuống chén trà và oan hồn Trương Chi được giải thoát thì trong Đoạn trường tân thanh” giọt nước mắt của Kim Trọng không thể làn tan mối tình oan khuất của Kiều, bỡi sự trở sự trở về bằng linh hồn bất tử là sự trở về siêu hình “Thúy Kiều  đã được giải phóng khỏi quan niệm siêu hình, tôn giáo về hạnh phúc, nhân vật của Nguyễn Du là con người được thức tỉnh, dù chỉ để khổ đau” (Đặng Thanh Lê)
Phiếu học tập số 3
GV “Tố Như ơi, lụy và tình,
Nghìn xưa như bóng với hình y nguyên.
Tình Kiều nếu bén duyên Kim,
Thủy chung vẫn tiếng con chim gọi lòng”.
Qua toàn bộ đoạn trích, ta có thể thấy được diễn biến tâm lý của Kiều trong bi kịch “ trao duyên” : đoạn thơ đầu, lý trí lấn át tình cảm, tiếng nói của kiều là tiếng nói lý trí, hợp lý, hợp tình khiến Vân hoàn toàn bị thuyết phục. Đến đoạn 2, tình và lý đan xen, mâu thuẫn, lý trí đã quyết rạch ròi nhưng trái tim còn trù trừ, do dự, nuối tiếc. Đến đoạn 3, sau khi đã hoàn tất việc trao duyên thì Kiều đau đớn, run rẩy, tất cả tình cảm vốn bị kìm nén đến đây vỡ òa ra, dâng trào, thống thiết. Thế mới thực sự là giằng xé, là bi kịch. Và con mắt tinh đời của Nguyễn Du mới đúng là “ nhìn thấu sáu cõi”, lòng đau của Nguyễn Du mới đúng là “ nghĩ suốt ngàn đời”. 
	 II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
2. Thúy Kiều trao kỉ vật và dặn dò em.
- Kiều trao kỉ vật: 
“Chiếc vành, bức tờ mây, phím đàn, mảnh hương nguyền” 
 Những kỉ vật thiêng liêng và đẹp đẽ của tình yêu
- Lời dặn dò : 
“Duyên này thì giữ” >< “vật này của chung”:
+ “Duyên này”: tình riêng của Kiều với Kim Trọng.
+ “Của chung”  của Kim, Kiều nay còn là của Vân.
 Tâm trạng Kiều đầy mâu thuẫn: duyên muốn trao mà tình không thể dứt. Kiều cố níu giữ kỉ vật như một sự an ủi về tinh thần  Tiếc nuối, đau đớn.
=>Ý nghĩa việc để lại những kỉ vật: Thúy Kiều muốn được trở về hiện diện trong tình yêu, nhận được sự đồng cảm của Kim Trọng. 
-  Sau khi trao kỉ vật, Kiều tưởng tượng ra cảnh mình chết oan, chết hận. Hồn tả tơi bay vật vờ trong gió, không sao siêu thoát được bởi trong lòng đang nặng lời thề ước với Kim Trọng
-  Nghệ thuật miêu tả độc thoại nội tâm bậc thầy của Nguyễn Du.
 Nỗi đau đớn, xót xa của Kiều. Qua đó thể hiện tình cảm bền chặt, thủy chung, mãnh liệt của Kiều đối với Kim Trọng.


3. Tâm trạng của Kiều khi đối diện với thực tại và lời nhắn gứi đến Kim Trọng (8 câu thơ cuối)
- Trong đoạn trích trao duyên: có lời của Thúy Kiều nói với Thúy Vân, nói với chính mình và nói với Kim Trọng

- Qua sự chuyển đổi lời thoại, có thể thấy diễn biến tâm trạng của Kiều qua ba nấc thang tâm lý:
+ Khi nói với Thúy Vân: nhờ Vân thay mình trả nghĩa cho Kim Trọng, bằng ngôn ngữ của lý trí vừa thiết tha vừa ràng buộc, khẩn cầu, khi trao kỉ vật, nội tâm giằng xé đau xót, có sự mâu thuẫn giữa lý trí và tình cảm
+ Đang nói với Vân, do quá đau khổ và nghĩ đến tình yêu, Kiều quên đi sự hiện diện của cô em gái, lời của nàng như đang tự nói với chính mình. Nàng tự bộc lộ nỗi niềm tâm trạng trước hiện thực phũ phàng: Lòng vẫn mang nặng lời thề, tình yêu tan vỡ, thân phận khổ đau. Kiều ý thức rất rõ về cái hiện sinh, cái bây giờ: Trâm gãy gương tan, phận bạc như vôi, nước chảy hoa trôi,…
+ Khi tình yêu tan vỡ, từ chỗ nói với chính mình, Kiều đã hướng về Kim Trọng gửi lời vĩnh biệt chàng Kim trong sự đau khổ tột cùng    
Ôi Kim lang! hỡi Kim lang!
Thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây”

Thán từ “Ôi”, “hỡi” thể hiện sự đau đớn, tuyệt vọng, nhịp thơ 3/3 như tiếng nấc nghẹn ngào. Hai lần gọi tên Kim Trọng tức tưởi, đớn đau đến mê sảng.
=> Tình cảm lấn át lí trí =>Đoạn thơ là lời độc thoại nội tâm thể hiện bi kịch của Kiều khi tình yêu tan vỡ.
 

































	Thao tác 3 ( 10’ ): Tìm hiểu một số đặc sắc nghệ thuật miêu tả nội tâm nhân vật

*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
  Gv phát vấn: Phân tích một số biện pháp nghệ thuật miêu tả nội tâm nhân vật trong đoạn trích Trao duyên (biện pháp ẩn dụ, cách dùng thành ngữ, độc thoại nội tâm,...).

*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS làm việc cá nhân, 

*Bước 3: Báo cáo, thảo luận
HS trả lời câu hỏi, chia sẻ suy nghĩ.
Gv quan sát, hỗ trợ, tư vấn

*Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét đánh giá kết quả của các cá nhân, chuẩn hóa kiến thức
	4. Một số đặc sắc về nghệ thuật miêu tả nội tâm nhân vật
- Dùng thành ngữ “Nửa đường đứt gánh” để nói về tình yêu đang đẹp bất ngờ bị tan vỡ, thành ngữ : thịt nát xương mòn” để nói về lòng biết ơn
- Dùng hình ảnh ẩn dụ để nói về tình yêu tan vỡ “trâm gãy hương tan, nước chảy hoa trôi”
- Dùng cách nói giảm, dùng uyển ngữ khi nói về cái chết để vơi bớt nỗi đau thương ngậm cười chín suối, dạ đài cách mặt khuất lời
-  Sử dụng lời độc thoại nội tâm để miêu tả tâm trạng nhân vật, khi đang nói với Thúy Vân, do quá đau khổ Kiều quên đi sự hiện diện của em gái để tự nói với chính mình. Lời độc thoại nội tâm bộc lộ bi kịch của nhân vật Thúy Kiều.

	Thao tác 4 ( 10’ ): Tổng kết

 *Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
    
Gv phát vấn: 

   - Nhận xét những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của đoạn trích “Trao duyên” 

    - Hãy rút ra những lưu ý khi đọc hiểu đoạn trích một tác phẩm truyện thơ nói chung, Truyện Kiều nói riêng


*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
     HS làm việc cá nhân
     GV quan sát, khích lệ


*Bước 3: Báo cáo, thảo luận
HS trả lời câu hỏi, chia sẻ suy nghĩ.
Gv quan sát, hỗ trợ, tư vấn


*Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét đánh giá kết quả của các cá nhân, chuẩn hóa kiến thức.
	III. TỔNG KẾT
1. Giá trị về nội dung và nghệ thuật của đoạn trích “Trao duyên”
- Giá trị nội dung: Đoạn thơ khắc họa tâm trạng của Thúy Kiều khi tình yêu tan vỡ qua đó cho thấy “sức cảm thông lạ lùng” (Hoài Thanh) của đại thi hào dân tộc đối với những khổ đau và khát vọng tình yêu của con người. Tình yêu Kim Kiều tan vỡ nhưng khát vọng tình yêu được khẳng định. Đó là nét đẹp cao quý của tâm hồn Kiều, là giá trị nhân văn bền vững của Truyện Kiều.
- Giá trị nghệ thuật:  Đoạn trích thể hiện tài năng miêu tả nội tâm nhân vật của Nguyễn Du, với những biện pháp nghệ thuật: ẩn dụ dùng thành ngữ uyển chuyển và đặc biệt thành công khi sử dụng lời độc thoại nội tâm.
2. Phương pháp đọc hiểu đoạn trích một tác phẩm thơ nói chung, truyện Kiều nói riêng:
-Xác định vị trí đoạn trích trong tác phẩm trên ba phương diện: Kết cấu, chủ đề, nghệ thuật.
- Đọc hiểu về nội dung và đọc hiểu về hình thức của đoạn trích
- Ý nghĩa những thông điệp rút ra từ đoạn trích.



HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP ( 10’ )
a. Mục tiêu: Qua những bài tập luyện tập, củng cô những kiến thức về bài học
b. Nội dung thực hiện : HS thực hành trắc nghiệm theo hướng dẫn của GV
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh
d. Tổ chức thực hiện
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bài tập 1:
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
    Trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1. Dòng nào sau đây nói đúng vị trí đoạn trích Trao duyên trong tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du?
A. Trích từ câu 713 đến câu 756. 
B. Trích từ câu 723 đến câu 756.
C. Trích từ câu 724 đến câu 757.
D. Trích từ câu 725 đến 758.
2. Vấn đề chủ yếu trong đoạn trích Trao duyên là gì ?
A.Bi kịch về thân phận và tình yêu của Kiều
B. Phẩm cách cao đẹp của Kiều.
C. Mối tình bất đắc dĩ của Thúy Vân và KimTrọng
D. Thân phận người phụ nữ
3. Tại sao Thúy Kiều phải trao duyên cho Thúy Vân?
A. Vì thương em nên Thúy Kiều muốn nhường lại mối tình này cho Vân.
B. Thúy Kiều bị bệnh nên không thể tiếp tục yêu Kim Trọng.
C. Thúy Kiều muốn vẹn chữ Hiếu trọn chữ Tình.
D. Kiều hết yêu Kim Trọng.
Câu 4. Thúy Kiều đã trao những kỉ vật gì cho Thúy Vân?
A. Chiếc vành
B. Phím đàn, mảnh hương nguyền
C. Bức tờ mây
D. Cả A&C
Câu 5. Của chung trong câu Duyên này thì giữ vật này của chung chỉ những ai ?
A. Thúy Kiều – Kim Trọng
B. Thúy Vân – Kim Trọng
C. Thúy Kiều – Thúy Vân
D. Thúy Kiều – Kim Trọng – Thúy Vân
Câu 6.  Khi trao duyên, việc Kiều dùng nhiều từ ngữ nhắc đến cái chết có ý nghĩa gì?
A.Kiều dự cảm nàng về cuộc đời phía trước, sự tuyệt vọng đau khổ đến cùng cực.
B. Kiều nói thế để ép Vân phải nhận lời.
C. Kiều muốn làm cho sự việc thêm nghiêm trọng.
D. Kiều đang trong tâm trạng rối bời.
Câu 7. Đoạn trích Trao duyên thể hiện tài năng nghệ thuật xuất sắc của Nguyễn Du ở đâu?
A. Tạo dựng tình huống.
B.  Vận dụng các thành ngữ.
C. Miêu tả nội tâm nhân vật.
D. xây dựng đối thoại.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS làm việc cá nhân, 
GV quan sát, khích lệ.
*Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV mời một số HS trả lời.
Các HS khác lắng nghe, đóng góp ý kiến.
*Bước 4: Kết luận, nhận định 
GV nhận xét đánh giá kết quả, chốt đáp án
Bài tập 2
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Viết một đoạn văn (khoảng 10-12 dòng) nêu cảm nghĩ của em về nhân vật Thuý Kiều qua đoạn trích Trao duyên 
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS làm việc cá nhân, 
GV quan sát, khích lệ.
*Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV mời một số HS trình bày suy nghĩ.
Các HS khác lắng nghe, đóng góp ý kiến.
*Bước 4: Kết luận, nhận định 
GV nhận xét đánh giá kết quả qua Rubric chấm bài viết
	Bài tập 1:
Đáp án




Câu 1: B





Câu 2: A




Câu 3:C





Câu 4:D





Câu 5: D







Câu 6: A








Câu 7: C





Bài tập 2
Gợi ý
 +Cư xử tinh tế trong những hoàn cảnh éo le: Lời nói hành động của thúy Kiều khi trao duyên và nhờ cậy Thúy Vân thay mình trả nghĩa cho Kim Trọng
+ Tha thiết với tình yêu: đau đớn khi tình yêu tan vỡ trong bi thương vẫn hướng đến tình yêu, mong muốn trở về hiện diện trong tình yêu qua kỉ vật và bằng linh hồn bất tử.
+ Lòng vị tha cao đẹp: trong hoàn cảnh nào cũng quên mình lo cho người khác, gác lại tình yêu thực hiện chữ hiếu, tình yêu tan vỡ nghĩ đến người yêu trước khi nghĩ đến mình, tất cả đều hướng về Kim Trọng.



4.HOẠT ĐỘNG 4 : VẬN DỤNG ( về nhà)
a.Mục tiêu:  Vận dụng những tri thức đã học , cảm nhận được một trích đoạn trong truyện thơ, kết nối được nội dung của tác phẩm với những vấn đề của cuộc sống
b.Nội dung: GV cho HS lưạ chọn nhiệm vụ 
c.Sản phẩm: Bài làm của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
      Hãy đọc bài thơ Tâm sự nàng Thúy Vân của tác giả Trương Nam Hương dưới đây. Anh/chị có chia sẻ với những điều tác giả thay lời Thúy Vân bộc lộ, giãi bày không? Vì sao?
Nghĩ thương lời chị dặn dò
Mười lăm năm đắm con đò xuân xanh
Chị yêu lệ chảy đã đành
Chớ em nước mắt đâu dành chàng Kim

Ơ kìa sao chị ngồi im
Máu còn biết chảy về tim để hồng
Lấy người yêu chị làm chồng
Đời em thể thắt một vòng oan khiên

Sụt sùi ướt cỏ Đạm Tiên
Chị thương kẻ khuất, đừng quên người còn
Mấp mô số phận vuông tròn
Đất không thể nhốt linh hồn đòi yêu!

Là em nghĩ vậy thôi, Kiều
Sánh sao đời chị ba chiều bão giông
Con đò đời chị về không
Chở theo tiếng khóc đáy sông Tiền Đường

Chị nhiều hờn giận, yêu thương
Vầng trăng còn lấm mùi hương hẹn hò
Em chưa được thế bao giờ
Tiết trinh thương chị đánh lừa trái tim!

Em thành vợ của chàng Kim
Ngồi ru giọt máu tượng hình chị trao
Giấu đầy đêm nỗi khát khao
Kiều ơi, em đợi kiếp nào để yêu!
    Nguồn: Cỏ, tuổi hai mươi, NXB Văn nghệ, 1992
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS thảo luận nhóm, 
GV quan sát, khích lệ.
*Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Hs cử đại diện trình bày
Các HS khác lắng nghe, đóng góp ý kiến.
*Bước 4: Kết luận, nhận định 
GV nhận xét, đánh giá
	Hs trình bày quan điểm của bản thân






Tâm sự nàng Thúy Vân là nỗi lòng của người phụ nữ bị tước đoạt quyền tự do yêu đương, mà nhà thơ Trương Nam Hương đã tiếp nhận Truyện Kiều theo cách riêng của mình. Trương Nam Hương đã hóa thân vào nhân vật Thúy Vân để đem đến cho người đọc một hướng tiếp cận khác mới mẻ, nhân hậu về Thuý Vân trong chuyện tình tay ba Kim- Vân - Kiều. Qua đó thể hiện sự chia sẻ và cảm thông sâu sắc của nhà thơ với nhân vật, và quan trọng hơn chính là để khẳng định thêm tính nhân văn cao cả của Truyện Kiều.






Rubic đánh giá thảo luận nhóm

	TIÊU CHÍ
	CẦN CỐ GẮNG
(0 – 4 điểm)
	ĐÃ LÀM TỐT
(5 – 7 điểm)
	RẤT XUẤT SẮC
(8 – 10 điểm)

	Hình thức
(2 điểm)
	0 điểm 
Bài làm còn sơ sài, trình bày cẩu thả
Sai lỗi chính tả 
	1 điểm
Bài làm tương đối đẩy đủ, chỉn chu 
Trình bày cẩn thận 
Không có lỗi chính tả 
	2 điểm 
Bài làm đẩy đủ, chỉn chu 
Trình bày cẩn thận 
Không có lỗi chính tả
Có sự sáng tạo

	Nội dung
(6 điểm)
	1 - 3 điểm
Chưa trả lơi đúng câu hỏi trọng tâm 
Không trả lời đủ hết các câu hỏi gợi dẫn 
Nội dung sơ sài mới dừng lại ở mức độ biết và nhận diện 
	4 – 5 điểm 
Trả lời tương đối đầy đủ các câu hỏi gợi dẫn 
Trả lời đúng trọng tâm
Có ít nhất 1 – 2 ý mở rộng nâng cao 
	6 điểm
Trả lời đầy đủ các câu hỏi gợi dẫn 
Trả lời đúng trọng tâm
Có nhiều hơn 2 ý mở rộng nâng cao
Có sự sáng tạo 

	Hiệu quả nhóm
(2 điểm)
	0 điểm 
Các thành viên chưa gắn kết chặt chẽ 
Vẫn còn trên 2 thành viên không tham gia hoạt động 
	1 điểm 
Hoạt động tương đối gắn kết, có tranh luận nhưng vẫn đi đến thông nhát 
Vẫn còn 1 thành viên không tham gia hoạt động 
	2 điểm 
Hoạt động gắn kết 
Có sự đồng thuận và nhiều ý tưởng khác biệt, sáng tạo 
Toàn bộ thành viên đều tham gia hoạt động

	Điểm 
	
	
	

	TỔNG 
	













Rubric đánh giá kịch bản sân khấu hoá đoạn trích Trao duyên

	Tiêu chí
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3

	Thông điệp
	Thông điệp thể hiện rõ ràng, sâu sắc
	Có thông điệp nhưng chưa sâu sắc
	Không có thông điệp rõ ràng

	Bố cục
	bố cục chặt chẽ
	bố cục chưa chặt chẽ
	bố cục chưa  chặt chẽ

	Nhân vật
	Tiếp thu và cải biên hình tượng nhân vật hoàn toàn thuyết phục
	Tiếp thu và cải biên hình tượng nhân vật đôi chỗ chưa thuyết phục
	Tiếp thu và cải biên hình tượng nhân vật chưa thuyết phục

	Lời thoại
	Lời thoại thể hiện rõ quan điểm, suy nghĩ, cảm xúc, tính cách nhân vật
	Lời thoại đôi chỗ chưa thể hiện rõ quan điểm, suy nghĩ, cảm xúc, tính cách nhân vật
	Lời thoại chưa thể hiện rõ quan điểm, suy nghĩ, cảm xúc, tính cách nhân vật

	Chỉ dẫn diễn xuất
	Chỉ dẫn diễn xuất hợp lí, rõ ràng
	Chỉ dẫn diễn xuất đôi khi chưa hợp lí, rõ ràng
	Không có chỉ dẫn diễn xuất

	Điểm
	9-10
	7-8
	5-6

	Xếp loại
	Tốt
	Khá
	Trung bình


















Phụ lục 2. Rubric chấm bài viết

	TIÊU CHÍ
	CẦN CỐ GẮNG
(0 – 4 điểm)
	ĐÃ LÀM TỐT
(5 – 7 điểm)
	RẤT XUẤT SẮC
(8 – 10 điểm)

	Hình thức
(3 điểm)
	1 điểm 
Bài làm còn sơ sài, trình bày cẩu thả
Sai lỗi chính tả 
Sai kết cấu đoạn
	2 điểm
Bài làm tương đối đẩy đủ, chỉn chu 
Trình bày cẩn thận 
Chuẩn kết câu đoạn
Không có lỗi chính tả 
	3 điểm 
Bài làm đẩy đủ, chỉn chu 
Trình bày cẩn thận Chuẩn kết câu đoạn
Không có lỗi chính tả
Có sự sáng tạo

	Nội dung
(7 điểm)
	1 – 4 điểm
Nội dung sơ sài mới dừng lại ở mức độ biết và nhận diện 
	5 – 6 điểm 
Nội dung đúng, đủ và trọng tâm 
Có ít nhất 1 – 2 ý mở rộng nâng cao 
	7 điểm
Nội dung đúng, đủ và trọng tâm 
Có ít nhất 1 – 2 ý mở rộng nâng cao
Có sự sáng tạo 

	Điểm
	
	
	

	TỔNG
	


*Tài liệu tham khảo
1, Sách giáo viên, chủ biến Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống ,NXB Đại học Huế, năm 2023
2. Sách Phát triển năng lực đọc hiểu văn bản văn chương qua hệ thống phiếu học tập, lớp 10 tập 2, chủ biên Phạm Thị Thu Hương, NXB Đại học Sư Phạm, năm 2020
3. https://vi.wikipedia.org/wiki/Truy%E1%BB%87n_th%C6%A1_N%C3%B4m
4. Một số bài viết khác có liên quan đến văn bản.

	PHIẾU HỌC TẬP 04: 
   Đoạn Trao duyên là lời của Thuý Kiều nói với những ai? Phân tích diễn biến tâm trạng của Thuý Kiều qua sự chuyển đổi lời thoại (8 câu thơ cuối)

	1.    Đoạn Trao duyên là lời của Thuý Kiều nói với những ai?
	...................

	2 Diễn biến tâm trạng của Thuý Kiều qua sự chuyển đổi lời thoại
	

	Thực tại mất mát, đổ vỡ đau đớn thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh nào
	Trong tột cùng của tiếng kêu đau đớn, thảng thốt “Ôi ...từ đây anh chị nhận ra vẻ đẹp gì của nhân vật?
	..................




	PHIẾU HỌC TẬP 05: 
- HS viết kịch bản ngắn chuyển thể từ trích đoạn trao duyên, sau đó tập diễn xuất, thời gian diễn xuất là 05 phút.





















Tiết: 18
Văn bản 3: ĐỌC TIỂU THANH KÍ
(Độc Tiểu Thanh kí - Nguyễn Du)

I. Mục tiêu bài dạy.
1. Kiến thức: 
- Phân tích và đánh giá được giá trị nội dung, nghệ thuật của văn bản thơ trữ tình trung đại  theo thể Đường luật. Nhận biết và phân tích được giá trị thẩm mĩ của một số yếu tố như: hình ảnh, vần, đối, chủ thể trữ tình...
- Cảm nhận được niềm cảm thương mà Nguyễn Du dành cho nàng Tiểu Thanh, cho tất cả những kiếp người tài hoa trong xã hội và tâm sự khát khao tri âm hướng về hậu thế của nhà thơ.
- Hình ảnh thơ mang ý nghĩa biểu trưng sâu sắc.
2. Năng lực.
- Năng lực ngôn ngữ và văn học.
+ Vận dụng hiểu biết về bối cảnh lịch sử  văn hóa, về tác giả và thể loại vào việc đọc hiểu tác phẩm thơ trung đại tiêu biểu của Nguyễn Du.
+ Phân tích và đánh giá được giá trị nội dung, nghệ thuật của bài thơ, qua đó thấy được vẻ đẹp nhân cách của thơ, những đóng góp của ông cho sự nghiệp phát triển của văn học dân tộc.
- Năng lực chung
+ Năng lực tự chủ và tự học: Chủ động trong cuộc sống, tự tin vào bản thân, bình thản trước khó khăn; có ý thức tự rèn luyện, tự bồi dưỡng và phấn đấu vươn lên, có hành xử đúng đắn; ý thức được giá trị của bản thân, ý nghĩa của cuộc sống.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp với các loại phương tiện phi ngôn ngữ để trình bày thuyết phục một vấn đề, một ý tưởng; tự tin, chủ động trong giao tiếp.
+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phân tích, đánh giá vấn đề; hình thành kết nối các ý tưởng; phản biện với những vấn đề tiếp nhận được.
3. Phẩm chất.
- Yêu nước:  Yêu thiên nhiên, tự hào về vẻ đẹp  quê hương, đất nước con người.
- Nhân ái: Biết yêu thương, bao dung biết cảm thông, chia sẻ với mọi người.
- Trung thực: Biết nhận thức và hành động theo lẽ phải; dũng cảm đấu tranh bảo vệ lẽ phải và những điều tốt đẹp.
II. Thiết bị dạy học và học liệu.
1. Thiết bị dạy học: SGK, SGV, KHBD, Máy tính, Máy chiếu, Bảng phụ, phiếu học tập …
2. Học liệu : Tư liệu tham khảo, Kho học liệu số, …
III. Tiến trình dạy học.
1.TRƯỚC GIỜ HỌC .
 * GV hướng dẫn HS thực hiện theo các chỉ dẫn trong phần Chuẩn bị.
     + Đọc SGK, SBT Ngữ văn 10, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn.
     + Thực hiện các phiếu học tập.
2.TRÊN LỚP.
HOẠT ĐỘNG 1. MỞ ĐẦU ( 5’ )
a. Mục tiêu. Tạo tâm thế cho HS tiếp cận bài mới. Huy động, kích hoạt kiến thức đã học và trải nghiệm của HS có liên quan đến bài học. Tạo tình huống có vấn đề để kết nối vào bài học.
b. Nội dung: GV đặt cho HS trả lời những câu hỏi mang tính gợi mở vấn đề.
c. Sản phẩm. Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện. Hỏi nhanh, đáp nhanh.
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV đặt câu hỏi ôn lại kiến thức về thơ Đường và học sinh trả lời, từ đó dẫn đến nội dung bài học.
Câu 1: Gọi là thơ Đường vì thể thơ này ra đời ở thời nhà Đường – Trung Quốc là đúng hay sai?
A. Đúng                                   B.Sai
Câu 2: Kể tên các thể thơ thường gặp trong thơ Đường?
Câu 3: Kể tên một số bài thơ Đường luật đã học. 
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS suy nghĩ trao đổi và trả lời.
*Bước 3: Báo cáo, thảo luận
HS báo  cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 
*Bước 4: Kết luận, nhận định.
GV Kết luận, nhận định.
    GV dẫn dắt vào bài mới : 
	 


- Câu 1: A. Đúng

- Câu 2: Thất ngôn tứ tuyệt, thất ngôn bát cú…
  - Câu 3: 
    + “Thu hứng”- Đỗ Phủ,
    + “Tự tình”(II)- Hồ Xuân Hương, 
    + “Thu điếu”- Nguyễn Khuyến…….




                            HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI ( 35’ )
2.1. ĐỌC VÀ TÌM HIỂU CHUNG ( 10’ )
a. Mục tiêu: 
- Nhận biết giá trị nội dung, nghệ thuật của văn bản thơ trữ tình trung đại theo thể Đường luật. Nhận biết và phân tích được giá trị thẩm mĩ của một số yếu tố như: hình ảnh, vần, đối, chủ thể trữ tình,.., Hình thành các kĩ năng cần đạt được sau khi đọc.  
- Nội dung: GV đưa ra những yêu cầu và nhiệm vụ học tập của học sinh khi tìm hiểu bài học.
b.Nội dung:  HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi liên quan đến thể loại thơ bảy chữ và văn bản Đọc Tiểu Thanh kí.
c.  Sản phẩm: Câu trả lời, bài làm của HS.
 d. Tổ chức thực hiện:
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	1. Hoạt động giới thiệu tri thức thể loại.
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Thế nào là thơ Đường luật? Nêu một số đặc điểm của thơ Đường luật.
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS suy nghĩ trao đổi và trả lời.
*Bước 3: Báo cáo, thảo luận
HS báo  cáo kết quả thực hiện 
nhiệm vụ 
*Bước 4: Kết luận, nhận định.
GV Kết luận, nhận định.

	I/ TÌM HIỂU CHUNG. 
1. Một số tri thức về thể loại .
*Thơ Đường luật và một số yếu tố trong thơ Đường luật.
-Thơ Đường luật là một thể loại thơ phổ biến trong văn học các nước khu vực văn hoá Đông Á thời trung đại .
- Những đặc điểm thường gặp trong thơ Đường luật:
+ Hình ảnh trong thơ Đường luật: thường có tính ước lệ, tượng trưng cao.
+ Gieo vần: Thường gieo luật bằng vần bằng ở cuối các câu 1, 2, 4 (với thơ tứ tuyệt), câu 1,2,4,6,8 (với thơ bát cú).
+ Đối: Đa dạng thường là hai câu thực và hai câu luận.

	2. Hoạt động đọc văn bản.
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
-GV: Hướng dẫn HS đọc văn bản  Đọc diễn cảm cả phiên âm chữ Hán, dịch nghĩa và  bản dịch thơ với giọng buồn thương, cảm thông da diết. Hai câu cuối đọc đau đớn, lo âu, thảng thốt .
 -HS:Chia bố cục, và cho biết nhan đề bài thơ được hiểu như thế nào? Tiểu Thanh là ai. Vì sao nhà thơ lại viết về Tiểu Thanh? 
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS suy nghĩ trao đổi và trả lời.
*Bước 3: Báo cáo, thảo luận
HS báo  cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 
*Bước 4: Kết luận, nhận định
GV Kết luận, nhận định.
	2. Hoạt động đọc văn bản: 
 a) Thể loại: Thơ Đường luật- thể thất ngôn bát cú.
 b) Nhan đề: hiểu theo 2 cách
 + Đọc tập thơ của Tiểu Thanh 
 + Đọc truyện viết về Tiểu Thanh
 c) Bố cục: đề, thực, luận, kết.                                                      * Vài nét về nàng Tiểu Thanh (1594 – 1612). 
   + Là một cô gái TQ có tài và có sắc, sống vào đầu thời Minh.  16 tuổi làm vợ lẽ một gia đình quyền quý. Vợ cả  hay ghen, bắt sống một mình trên núi. Đau buồn, cô sinh bệnh rồi mất ở tuổi 18. 
  + Nỗi niềm của cô được gửi vào trong thơ nhưng phần lớn bị vợ cả đốt. Chỉ còn một số bài sót lại (phần dư ).


2.2. TỔ CHỨC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN ( 20’ )
a. Mục tiêu: HS nắm được nội dung, ý nghĩa văn bản.
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức.
d. Tổ chức thực hiện.
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Hoạt động nhóm : sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn. Yêu cầu học sinh thảo luận theo bàn

-Nhóm1: Nhận xét về hình ảnh, từ ngữ trong hai câu đầu? Câu thơ thứ hai gợi cho ta xúc cảm gì của Nguyễn Du

-Nhóm 2: Nhắc đến “ Son phấn” và “văn chương” em liên tưởng đến điều gì? Tác giả bày tỏ tình cảm gì với số phận và tài năng của nàng Tiểu Thanh?

 -Nhóm 3: Giải thích ‎ nghĩa của  các cụm từ “cổ kim hận sự”, “thiên nan vấn”....-> ý nghĩa hai câu thơ?

-Nhóm 4: Cho biết trong hai câu kết tác giả sử dụng nghệ thuật gì.Tác dụng? Nếu được trả lời Nguyễn Du, em trả lời như thế nào?
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS suy nghĩ trao đổi và trả lời.
*Bước 3: Báo cáo, thảo luận
HS báo  cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 
*Bước 4: Kết luận, nhận định

GV Kết luận, nhận định.

GV: liên hệ và tích hợp với Truyện Kiều thuyết ‘tài mênh tương đố’"hồng nhan bạc phận"
	II/ ĐỌC-HIỂU VĂN BẢN. 
1/Hai câu đề.
- Hình ảnh: Tây Hồ    Xưa : Cảnh đẹp
                         Nay : Gò hoang
 Nghệ thuật  đối lập  Những thay đổi bể dâu trong cuộc đời 
- Từ ngữ:  Độc điếu      -    nhất chỉ thư
          (một mình viếng)    (một tập sách)
(Một người đơn độc viếng một hồn thơ đơn độc) Tâm trạng buồn đau tiếc nuối .Nguyễn Du có sự đồng cảm đến tri âm sâu sắc.
2. Hai câu thực:  
- Cuộc đời, số phận Tiểu Thanh.
+ Chi  phấn: sắc đẹp
+ Văn chương: tài năng 
vẻ đẹp lí tưởng >< chôn vùi, đốt bỏ  Nỗi oan của sắc và tài
- Nghệ thuật: nhân hóa, ẩn dụ, phép đối Gợi lại cuộc đời bi thương và oan trái của Tiểu Thanh. Nỗi đau xót về thể xác bị vùi dập, đày đọa (khi còn sống) và tài năng bị huỷ diệt (lúc đã chết)  sự bất công trong xã hội.
Tác giả bộc lộ cảm thông sâu sắc, oán trách thế lực tàn bạo đã vùi dập cuộc đời người con gái tài hoa.
3. Hai câu luận: 
+ “Cổ kim hận sự”: mối hận từ xưa đến nay, từ Tiểu Thanh đến Nguyễn Du
+ “thiên nan vấn”: khó có thể hỏi trời được 
 nỗi băn khoăn và bất lực trước nỗi oan của những người tài sắc.
+ “phong vận kì oan”: nỗi oan của những con người tài sắc
+ “ngã tự cư”: ta tự mang
Sự tương đồng giữa hai thân phận: tài hoa mà lận đận.
Niềm cảm thông đối với những kiếp hồng nhan, tài hoa bạc mệnh. Từ số phận của Tiểu Thanh, Nguyễn Du khái quát về quy luật nghiệt ngã "tài mệnh tương đố", "hồng nhan bạc phận" và tự nhận thấy mình cũng là kẻ cùng hội cùng thuyền với Tiểu Thanh, là nạn nhân của nỗi oan khiên lạ lùng, bộc lộ mối đồng cảm sâu xa.
4. Hai câu kết: 
- Thời gian ước lệ, tượng trưng: tam bách dư niên hậu( về sau, lâu dài). 
- Câu hỏi tu từ  Cô đơn trong hiện tại, sự day dứt, trăn trở, hi vọng ở tương lai.
- Chơi chữ: "Tố Như"  sự đột phá của cái tôi cá nhân tiếng gọi bạn tri kỉ.
Sự cô đơn, không ai đồng cảm trước cuộc đời, chỉ biết gởi hi vọng vào hậu thế.
Tiếng lòng khao khát tri âm.


2.3. TỔNG KẾT ( 5’ )
a. Mục tiêu: HS nắm được nội dung và nghệ thuật văn bản.
b. Nội dung: Khái quát giá trị về nội dung và nghệ thuật
c. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:                                                              
d. Tổ chức thực hiện:
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	1. Khái quát các giá trị nổi bật của văn bản về nội dung và nghệ thuật.
2. Khái quát đặc điểm thể loại thông qua văn bản và rút ra cách đọc
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Sử dụng kĩ thuật động não
-Nhận xét chung về nghệ thuật và nội dung của bài thơ?
- Nêu những lưu ý khi đọc thơ Đường luật
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS suy nghĩ  trả lời.
*Bước 3: Báo cáo, thảo luận
HS báo  cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 
*Bước 4: Kết luận, nhận định
GV Kết luận, nhận định.
	1. Khái quát giá trị về nội dung và nghệ thuật.
a)Nghệ thuật:
- Thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật
- Ngôn ngữ: trữ tình đậm chất triết lí.
- Sử dụng tài tình phép đối và khả năng thống nhất những hình ảnh đối lập trong hình ảnh, ngôn từ.
b) Nội dung.
 Niềm cảm thương mà Nguyễn Du dành cho Tiểu Thanh và tâm sự khao khát tri âm hướng về hậu thế; vẻ đẹp của chủ nghĩa nhân đạo trong thơ Nguyễn Du.
2. Những điểm chú ý khi đọc thơ Đường luật
    + Thể loại
+ Văn tự: Nếu là thơ làm bằng chữ Hán, trước khi đọc phần dịch thơ cần đọc kĩ phần dịch nghĩa để hiểu rõ ý của các câu thơ.
    + Đề tài, chủ đề
    + Không gian, thời gian
    + Sự liên hệ giữa các câu  thơ trong bài thơ.



HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG ( 5’)
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b. Nội dung: Sử dụng SGK, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.
c. Sản phẩm: Kết quả của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ.
 GV nêu các câu hỏi.
Câu hỏi  1:  Nguyễn Du viết: "Ta tự thấy là người cùng một hội với một kẻ mắc nỗi oan lạ lùng vì nết phong nhã’’ là vì :
 A.Nguyễn Du thấy đau đớn,xót thương cho Tiểu Thanh.
  B.Nguyễn Du thấy đau đớn, xót thương cho chính mình.
  C.Nguyễn Du đồng cảm với thân phận bất hạnh của nàng Tiểu Thanh vì ông cũng có số phận tương tự.
  D. Lên án, tố cáo  xã hội phong kiến.
Câu hỏi 2: Câu thơ mở đầu Tây Hồ hoa uyển tẫn thành khư, không gợi đến ý nào sau đây ?
A Sự tàn lụi của cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp
B. Sự biến đổi khôn lường của cuộc đời dâu bể
C. Sự sa cơ lỡ bước của người anh hùng.
D.Số phận mong manh của những kiếp hồng nhan
Câu hỏi  3: Câu thơ 3-4 thể hiện tình cảm gì của Nguyễn Du đối với Tiểu Thanh?
A. Cảm thương và trân trọng.
B. Khẳng định và ngợi ca.
C. Ngậm ngùi và oán thán.
D. Chua xót và uất hận.
Câu hỏi  4: Câu thơ Cổ kim hận sự thiên nan vấn được hiểu như thế nào ?
A. Mối hận muôn đời chỉ có trời mới trả lời được
B. Mối hờn của người xưa và người nay chỉ có trời đất chứng giám
C. Mối hận xưa nay dẫu có hỏi trời cũng chỉ là vô ích.
D.Mối hận xưa nay là do trời bất công gây nên.
Câu hỏi  5: Em có nhận xét gì về nội dung nhân đạo được thể hiện trong bài thơ?
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS suy nghĩ trao đổi và trả lời.
*Bước 3: Báo cáo, thảo luận
HS báo  cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 
*Bước 4: Kết luận, nhận định
GV Kết luận, nhận định.
	


Câu hỏi  1:  C












Câu hỏi  2:  C




Câu hỏi  3:  A





Câu hỏi  4:  C





Câu hỏi  5:  

[image: ]


*Tài liệu tham khảo.
1) SGK, SGV Ngữ Văn 10 tập 1,2 ( bộ cũ)
2) SGK, SGV Ngữ Văn 10 tập 1 (bộ Cánh diều mới)
3) “Độc Tiểu Thanh kí”- Tư liệu và hướng nghiên cứu (Nguồn Online ngày 31/7/2023).
4) Các bài viết khác có liên quan.







PHIẾU HỌC TẬP
	Nội dung 1. Tìm hiểu chung.

	1. Thơ  Đường luật. 
Thế nào là thơ Đường luật? Nêu một số đặc điểm của thơ Đường luật.
	2. Tác phẩm.
-Bố cục:
-Nhan đề:
- Tiểu Thanh là ai. Vì sao nhà thơ lại viết về Tiểu Thanh?


· Nội dung 2. Trả lời các câu hỏi dưới đây:
[image: ]
	a)Hai câu đề: Nhận xét  về hình ảnh, từ ngữ trong hai câu đầu? Câu thơ thứ hai gợi cho ta xúc cảm gì của Nguyễn Du.



	b) Hai câu thực: Nhắc đến “ Son phấn” và “Văn chương” em liên tưởng đến điều gì? Tác giả bày tỏ tình cảm gì với số phận và tài năng của nàng Tiểu Thanh?



	c)Hai câu luận: Giải thích ‎ nghĩa của các  cụm từ “cổ kim hận sự”, “thiên nan vấn”.....-> ý nghĩa hai câu thơ?



	d)Hai câu kết: 
Cho biết trong hai câu kết tác giả sử dụng nghệ thuật gì. Tác dụng ? Nếu được trả lời Nguyễn Du, em trả lời như thế nào?





B.Thực hành đọc hiểu văn bản
Tiết: 19 
ANH HÙNG TIẾNG ĐÃ GỌI RẰNG
(Trích Truyện Kiều - Nguyễn Du) 

I. Mục tiêu bài dạy
1. Kiến thức
- HS nhận biết, vận dụng những hiểu biết về bối cảnh lịch sử, tác giả, truyện thơ Nôm để đọc hiểu đoạn trích.
- Hiểu được những nét đặc sắc trong nghệ thuật khắc hoạ nhân vật, đặc biệt là nhân vật anh hùng Từ Hải và các biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong đoạn trích.
2. Năng lực
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản Anh hùng tiếng đã gọi rằng.
- Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm và trình bày sản phẩm nhóm.
- Phát triển khả năng tự chủ, tự học qua việc đọc và hoàn thiện phiếu học tập ở nhà.
3. Phẩm chất: Biết trân trọng, bảo vệ cái đẹp và làm những điều tốt đẹp trong cuộc đời.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
 - GV: Kế hoạch bài dạy, SGK, SGV, phiếu học tập, powerpoint, tài liệu tham khảo
- HS: SGK, SBT Ngữ văn 11, vở soạn, vở ghi.
III. Tiến trình dạy học
HOẠT ĐỘNG 1. MỞ ĐẦU ( 5’ )
a. Mục tiêu: Tạo sự phấn khởi cho học sinh và dẫn vào bài học
b. Nội dung: GV đặt cho HS trả lời những câu hỏi mang tính gợi mở vấn đề.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Có thể chọn 1 trong 2 cách:
- Cách 1: GV cung cấp những bức tranh minh hoạ 4 nhân vật Kim Trọng, Mã Giám Sinh, Sở Khanh, Từ Hải cùng các câu thơ miêu tả nhân vật. HS sẽ đọc thơ và đoán nhân vật dựa theo câu thơ đó.
- Cách 2: GV sẽ cho HS chia sẻ suy nghĩ của mình về câu hỏi: Theo các bạn, người anh hùng sẽ là người như thế nào?
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS quan sát hình minh hoạ và đọc thơ trích dẫn
- HS suy nghĩ
*Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS trao đổi ý kiến
*Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV đưa đáp án (hoặc nhận xét) và dẫn vào bài
	- Phần hình ảnh sẽ để trên slide.
- Phần thơ miêu tả các nhân vật:

Kim Trọng
Phong tư tài mạo tót vời
Vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa


Mã Giám Sinh
Quá niên trạc ngoại tứ tuần
Mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao
Sở Khanh
Một chàng vừa trạc thanh xuân
Hình dong chải chuốt, áo khăn dịu dàng
Từ Hải
Râu hùm, hàm én, mày ngài
Vai năm tấc rộng, thân mười tấc cao


HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI ( 30’ )
a. Mục tiêu: Giúp HS chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đọc hiểu văn bản, hướng dẫn đọc và rèn luyện các chiến thuật đọc.
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi liên quan đến thể loại thơ bảy chữ và văn bản Anh hùng tiếng đã gọi rằng.
c. Sản phẩm: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện:
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	I - TÌM HIỂU CHUNG
1. Trước khi đọc văn bản
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS đọc nội dung phần Chuẩn bị và nêu vị trí và hoàn cảnh đoạn trích.
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh đọc SGK
*Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS nêu câu trả lời
*Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét và mở rộng (nếu cần)
2. Đọc văn bản
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV cho HS đọc đoạn trích và thực hiện nhiệm vụ: Chia bố cục và nêu nội dung chính của từng phần
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc và suy nghĩ
*Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS chia sẻ ý kiến
*Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét và chốt lại
	I - TÌM HIỂU CHUNG

1. Vị trí
- Từ câu 2419 đến câu 2450.

2. Bối cảnh đoạn trích
- Thúy Kiều gặp Từ Hải khi ở lầu xanh lần thứ hai và nàng được anh hùng có chí khí, tài năng hơn người thoát khỏi cuộc sống lầu xanh. Khi đã lập nên sự nghiệp, Từ Hải giúp Kiều đền ơn, trả oán. Đoạn trích là phần nối tiếp cuộc đền ơn, trả oán của Kiều.


3. Bố cục: 2 phần
- Phần 1: cuộc đối thoại giữa Kiều và Từ Hải
“Nàng từ ân oán rạch ròi
…
Cho người thấy mặt là ta cam lòng”
- Phần 2: (còn lại) Những kì tích của Từ Hải




	II - ĐỌC HIỂU CHI TIẾT
3. Sau khi đọc văn bản
NV 1: Đi tìm vẻ đẹp nhân vật Từ Hải trong cuộc trò chuyện với Kiều
  *Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
    - GV yêu cầu HS đọc lại 18 câu đầu đoạn trích và hoàn thành phiếu học tập số 1 theo cặp/bàn
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc văn bản và thực hiện
*Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS trình bày kết quả và trao đổi
*Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét và khái quát lại
(GV có thể nói thêm về từ “quốc sĩ” (vốn người đời dành cho Hàn Tín) và lí tưởng anh hùng theo quan niệm Nho giáo (liên hệ với nhân vật Lục Vân Tiên)
	II - ĐỌC HIỂU CHI TIẾT
1. Vẻ đẹp của nhân vật Từ Hải trong cuộc trò chuyện với Kiều
(Sử dụng HƯỚNG DẪN PHIẾU TRẢ LỜI SỐ 1)
- Từ Hải là một người có ơn rất lớn đối Kiều nhưng không phải theo kiểu người có công và kẻ hàm ơn mà là xuất phát từ tình yêu, từ sự quan tâm ân cần của Từ dành cho người mình yêu.
- Từ Hải tự tin và tự ý thức được về tài năng, nhân cách của mình - một bậc anh hùng có trái tim nhân hậu, tâm hồn phóng khoáng và lí tưởng đẹp đẽ.
- Vẻ đẹp của nhân vật Từ Hải trong 18 câu thơ đầu này được bộc lộ vừa trực tiếp (qua lời của Từ) vừa gián tiếp (qua lời đánh giá của Kiều), bộc lộ qua cả hình ảnh ước lệ và ngôn ngữ đời thường.

	NV 2: Vẻ đẹp nhân vật Từ Hải qua những kì tích và lí tưởng trong “không gian chiến trận”
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
    - GV yêu cầu HS đọc 14 câu cuối đoạn trích và hoàn thành phiếu học tập số 2 theo cặp/bàn
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc văn bản và thực hiện
*Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS trình bày kết quả và trao đổi
*Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét và khái quát lại
	2. Vẻ đẹp của Từ Hải qua những kì tích và lí tưởng
(sử dụng HƯỚNG DẪN PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2)
- Nghệ thuật thể hiện: hình ảnh ước lệ, phóng đại; kết hợp với động từ mạnh, bút pháp lãng mạn ngợi ca.
- Vẻ đẹp Từ Hải: tuy không được nhắc đến trực tiếp nhưng người đọc vẫn thấy được hình tượng một Từ Hải ngang tàng khảng khái, hào hùng, mạnh mẽ với ý chí và khả năng phủ định tôn ti trật tự chính thống phong kiến.
=> qua đó, tác giả đã thể hiện khát vọng tự do, lí tưởng phi thường, xuất chúng của người anh hùng.

	NV 3: Đi tìm ý nghĩa của nhân vật
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Với cách xây dựng nhân vật đặc biệt như vậy, tác giả muốn gửi gắm điều gì qua hình tượng người anh hùng Từ Hải?
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS khái quát lại đặc điểm nhân vật để xâu chuỗi
*Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS trình bày suy nghĩ và trao đổi
*Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét và khái quát lại
	* Ý nghĩa nhân vật:
Thông qua lí tưởng, lời nói, hành động, kì tích của nhân vật Từ Hải được bộc lộ trong đoạn trích, ta như thấy nhân vật chính là biểu tượng cho ước mơ tự do, khát vọng công lí của tác giả:
- Ước mơ tự do: được sống với hoài bão, khát vọng của chính mình mà không bị phụ thuộc vào ai.
- Ước mơ công lí:
+ Đem lại sự công bằng cho xã hội.
+ Hướng đến những người bị áp bức đau khổ như Kiều.

	NV 4: Tổng kết nội dung, nghệ thuật
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV hướng dẫn HS tổng kết bài học: Nêu nội dung, nghệ thuật của đoạn trích.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS trả lời câu hỏi.
* Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS trình bày suy nghĩ, thảo luận.
* Bước 4: Kết luận, nhận định 
- GV nhận xét, chốt lại kiến thức.
	III - TỔNG KẾT
1. Nội dung
- Đoạn trích ca ngợi vẻ đẹp của người anh hùng Từ Hải giàu nghĩa khí. Qua đó, nêu bật và khẳng định cảm hứng nhân văn, nói lên khát vọng tự do của con người thời đại.
2. Nghệ thuật
- Nghệ thuật miêu tả nhân vật, kết hợp hài hoà giữa ngôn ngữ nhân vật và ngôn ngữ người kể, sử dụng các từ Hán Việt đã góp phần miêu tả cốt cách phi thường của nhân vật Từ Hải đã khắc họa thành công một hình tượng con người mang tầm vóc vũ trụ kì vĩ.



HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP ( 5’ )
a. Mục tiêu: Củng cố lại kĩ năng của HS

b. Nội dung: Sử dụng SGK, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.

c. Sản phẩm: Bài làm của HS

d. Tổ chức thực hiện
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV cho HS làm bài độc lập: Qua cuộc đối thoại giữa Thuý Kiều và Từ Hải, em hiểu thêm gì về nhân vật qua cách xưng hô, suy nghĩ?
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc văn bản và suy nghĩ
*Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS trả lời và thảo luận
*Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét
	* Vẻ đẹp nhân vật Thuý Kiều trong đoạn trích:
- Qua cách xưng hô:
+ Khi nói về mình: “chút thân bồ liễu”
+ Khi nói về Từ Hải: “sấm sét”, “trời mây”
=> Kiều khiêm nhường, tự hạ thấp mình nhưng lại luôn tôn xưng, đề cao người có ơn lớn với mình.
- Qua suy nghĩ: “Chạm xương chép dạ”, “đem gan óc đền nghì”…
=> Kiều biết ơn vô cùng khi Từ Hải đã giúp Kiều được đền ơn báo oán “rạch ròi” nên nguyện đền đáp suốt đời.
=> Qua đó, ta thấy Kiều là người có lòng kính trọng, biết ơn sâu nặng người đã cứu giúp mình.


HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG ( 5’ )
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để hỏi và trả lời, trao đổi.
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS: Em hãy so sánh nghệ thuật xây dựng nhân vật ở các đoạn trích “Anh hùng tiếng đã gọi rằng” và “Trao duyên”.
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS nghiên cứu
*Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS trả lời vào vở
*Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV xem và nhận xét
	- Nghệ thuật miêu tả nhân vật ở đoạn trích Anh hùng tiếng đã gọi rằng: qua ngôn ngữ đối thoại, ngôn ngữ người kể, hành động, cử chỉ, kết hợp với bút pháp trữ tình, cảm hứng lãng mạn => góp phần miêu tả cốt cách phi thường của nhân vật Từ Hải - một hình tượng mang tầm vóc vũ trụ kì vĩ.
- Nghệ thuật miêu tả nhân vật ở đoạn trích Trao duyên: ngôn ngữ đối thoại, chủ yếu là lời độc thoại nội tâm, ngôn ngữ nửa trực tiếp, kết hợp với bút pháp trữ tình => xây dựng thành công diễn biến tâm lí phức tạp, giằng xé, đau khổ của Kiều.


* Tài liệu tham khảo:
    - Lã Nhâm Thìn - Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng chủ biên) (2023), Ngữ văn 11 tập 1 - Sách giáo viên, NXB Đại học Huế.
    - Đặng Thanh Lê (2022), Giảng văn Truyện Kiều, NXB Hội Nhà văn.
   - Đào Duy Anh (2007), Từ điển Truyện Kiều, NXB Phụ nữ.
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

	VẺ ĐẸP CỦA TỪ HẢI QUA CUỘC TRÒ CHUYỆN VỚI KIỀU
Tìm những từ ngữ cho thấy được vẻ đẹp của nhân vật Từ Hải và đưa ra nhận xét 

	Trong lời của Kiều
	Trong lời của Từ Hải

	Tự nhận
	Nói về Từ Hải
	Tự nhận
	Nói với Kiều

	…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
	…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
	…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
	…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….

	Rút ra nhận xét về Từ Hải
	Rút ra nhận xét về Từ Hải

	…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
	…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
	…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
	…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….

	KHÁI QUÁT VỀ NHÂN VẬT TỪ HẢI
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………










HƯỚNG DẪN PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
	VẺ ĐẸP CỦA TỪ HẢI QUA CUỘC TRÒ CHUYỆN VỚI KIỀU
Tìm những từ ngữ cho thấy được vẻ đẹp của nhân vật Từ Hải và đưa ra nhận xét 

	Trong lời của Kiều
	Trong lời của Từ Hải

	Tự nhận
	Nói về Từ Hải
	Tự nhận
	Nói với Kiều

	“chút thân”
	“sấm sét”
“trời mây”
=> hình ảnh ước lệ
	“quốc sĩ”
“anh hùng”
	“tri kỉ”, “việc cũng việc nhà”, “xót nàng”, “cam lòng”, mong Kiều được đoàn tụ với cha mẹ
=> lối nói giản dị, mộc mạc, thân tình

	Rút ra nhận xét về Từ Hải
	Rút ra nhận xét về Từ Hải

	
	Từ Hải có ý nghĩa vô cùng lớn lao trong cuộc sống của Kiều
	Từ Hải tự ý thức được tài năng, vị thế và trách nhiệm của mình trong đời
	Từ Hải là một người biết quan tâm và lo lắng cho người mình thương yêu

	KHÁI QUÁT VỀ NHÂN VẬT TỪ HẢI
=> Từ Hải là một người có ơn rất lớn đối Kiều nhưng không phải theo kiểu người có công và kẻ hàm ơn mà là xuất phát từ tình yêu, từ sự quan tâm ân cần của Từ dành cho người mình yêu.
=> Từ Hải tự tin và tự ý thức được về tài năng, nhân cách của mình - một bậc anh hùng có trái tim nhân hậu, tâm hồn phóng khoáng và lí tưởng đẹp đẽ “giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha!”

















                                                          PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

	VẺ ĐẸP CỦA TỪ HẢI VỚI TÀI NĂNG, KÌ TÍCH, KHÁT VỌNG
ĐẶT TRONG KHÔNG GIAN “CHIẾN TRẬN”
Tìm những từ ngữ, hình ảnh làm toát lên vẻ đẹp phi thường của nhân vật Từ Hải theo các tiêu chí

	Binh lực
	Uy danh
	Sự nghiệp

	………………………
………………………
………………………
………………………
	……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
	………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

	NHẬN XÉT

	- Nghệ thuật thể hiện: ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Vẻ đẹp Từ Hải: ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


                                    
  















HƯỚNG DẪN PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

	VẺ ĐẸP CỦA TỪ HẢI VỚI TÀI NĂNG, KÌ TÍCH, KHÁT VỌNG
ĐẶT TRONG KHÔNG GIAN “CHIẾN TRẬN”
Tìm những từ ngữ, hình ảnh làm toát lên vẻ đẹp phi thường của nhân vật Từ Hải theo các tiêu chí

	Binh lực
	Uy danh
	Sự nghiệp

	“muôn binh nghìn tướng”
“binh uy”
“văn võ”
“gió quét mưa sa”
	“trúc chẻ mái tan”
“sấm ran”
“rạch đôi sơn hà”
“huyện thành đạp đổ”
“ai dám tranh cường?”
“bá vương”
	“triều đình riêng một góc trời”
“rạch đôi sơn hà”
“đạp đổ năm toà cõi Nam”
“phong trần mài một lưỡi gươm”
“nghênh ngang một cõi biên thuỳ”
“năm năm hùng cứ một phương hải tần”

	NHẬN XÉT

	- Nghệ thuật thể hiện: hình ảnh ước lệ, phóng đại; kết hợp với động từ mạnh, bút pháp lãng mạn ngợi ca.
- Vẻ đẹp Từ Hải: tuy không được nhắc đến trực tiếp nhưng người đọc vẫn thấy được hình tượng một Từ Hải ngang tàng khảng khái, hào hùng, mạnh mẽ với ý chí và khả năng phủ định tôn ti trật tự chính thống phong kiến.
=> qua đó, tác giả đã thể hiện khát vọng tự do, lí tưởng phi thường, xuất chúng của người anh hùng.






C. THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
 Tiết: 20 
BIỆN PHÁP TU TỪ ĐỐI.
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
- Hs nhớ được khái niệm phép đối, các kiểu đối…
- Nhận biết, phân tích được đặc điểm, tác dụng của biện pháp đối.
2. Về năng lực
a. Năng lực chung
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
- Năng lực vận dụng cách trình bày theo các kiểu đoạn văn.
b. Năng lực đặc thù
- Năng lực xác định, phân tích đặc điểm của biện pháp tu từ đối.
- Năng lực phân tích, chỉ ra sự phù hợp của việc lựa chọn, sử dụng từ ngữ, cụm từ, câu văn sao cho cân xứng về âm thanh, nhịp điệu, về đặc điểm ngữ pháp và ngữ nghĩa. 
 3. Về phẩm chất
- Giúp HS có ý thức ham học, nghiêm túc, tích cực, ý thức sử dụng ngôn ngữ đúng, ý thức trau dồi tiếng Việt trong giao tiếp và tạo lập văn bản.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Giáo án, tài liệu tham khảo, kế hoạch bài dạy
- Phiếu học tập
- Bảng giao nhiệm vụ cho HS hoạt động trên lớp
- Bảng giao nhiệm vụ học tập cho HS ở nhà
2. Chuẩn bị của học sinh
- SGK, SBT Ngữ văn 11, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1. MỞ ĐẦU ( 5’ )
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế, tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b. Nội dung: GV đặt cho HS trả lời những câu hỏi mang tính gợi mở vấn đề.
c. Sản phẩm: Nhận thức và thái độ học tập của HS.
d. Tổ chức thực hiện

	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	* HS tham gia trả lời bài tập: Chỉ ra  các biện pháp tu từ và phân tích tác dụng trong đoạn ca dao sau: “Khăn thương nhớ ai?......Khăn vắt lên vai”
* GV dẫn dắt vào bài học mới:
	-  Các biện pháp nghệ thuật: Câu hỏi tu từ, điệp, nhân hoá, đối
-> Tác dụng => tạo âm hưởng da diết 
·  khiến cho câu thơ giàu hình
·  nỗi nhớ cồn cào, đứng ngồi không yên
Các em đã được học rất nhiều các biện pháp tu từ như: so sánh, ẩn dụ, hoán dụ, liệt kê, chơi chữ… Và phép đối  cũng là một trong những biện pháp tu từ quan trọng góp phần làm tăng hiệu quả biểu đạt của văn bản văn học. Hôm nay, cô trò chúng ta sẽ quay trở lại  làm các bài tập thực hành , nhận diện và phân tích hiệu quả biểu đạt của biện pháp đó.



HOẠT ĐỘNG 2. BÀI TẬP THỰC HÀNH ( 20’ )
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm học tập: Các bài tập, bảng biểu mà Hs đã làm.
d. Tổ chức thực hiện: 
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	NV1:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS đọc bài tập 1,2 (SGK, trang 52,53). Chia lớp thành 4 nhóm.
+ Nhóm 1,3: Bài tập 1.
+ Nhóm 2,4: Bài tập 2.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi.
Bước 3: Trao đổi thảo luận, báo cáo sản phẩm
- Đại diện nhóm trả lời câu hỏi.
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức.
- Gv sử dụng phương pháp vấn đáp, gợi mở.









NV2:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chia lớp thành 6 nhóm thảo luận (Nhóm 1, 2 làm câu a; Nhóm 3,4 làm câu b; Nhóm 5,6 làm câu c)
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận, trình bày trên giấy A0.
Bước 3: Trao đổi thảo luận, báo cáo sản phẩm
- Đại diện các nhóm lên trình bày
- GV gọi nhóm khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức.


NV3:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV đã hướng dẫn và giao nhiệm vụ cho 4 nhóm sưu tầm 4 câu đối Tết, viết đoạn văn giới thiệu ở nhà lên giấy A0
Bước 2: Hs treo và báo cáo sản phẩm
Bước 3: Các nhóm nhận xét chéo
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện
     GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến 	thức (Sử dụng Rubric)
	Bài tập 1 (trang 51 SGK)
a) Vế câu đối nhau: “Bên lở thì đục” – “bên bồi thì trong”. 
→ Cấu trúc đối về mặt nghĩa tương phản.
b) Cặp câu đối nhau: 
- Lom khom dưới núi, tiều vài chú,
Lác đác bên sông, chợ mấy nhà.
→ Hai câu thơ đối ý với nhau (lom khom dưới núi – lác đác bên sông; tiều vài chú – chợ mấy nhà), cấu trúc đối về mặt nghĩa tương hỗ., bổ sung ý cho nhau.
- Nhớ nước đau lòng, con quốc quốc,
Thương nhà mỏi miệng, cái gia gia. 
-> + Đối giữa 2 dòng thơ
+ Về số lượng tiếng 7/7
+ Về từ loại: Nhớ-Thương (ĐT-ĐT); Nước-Nhà (DT-DT); Đau-Mỏi (TT-TT)…
+ Về thanh điệu: T-B; T-B; B-T…
+ Về nghĩa: bổ sung ý nghĩa cho nhau
c) Cặp câu đối nhau:
- Sóng biếc theo làn hơi gợn tí,
Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo.
→ Hai câu thơ đối ý với nhau (hơi gợn tí – khẽ đưa vèo), cấu trúc đối về mặt nghĩa tương hỗ., bổ sung ý cho nhau.
- Tầng mây lơ lửng, trời xanh ngắt,
Ngõ trúc quanh co, khách vắng teo.
Bài tập 2 (trang 51 SGK)
*  Biện pháp đối được sử dụng trong đoạn trích: 
-“Mai cốt cách”-“tuyết tinh thần”
- Khuôn trăng đầy đặn- nét ngài nở nang
- Mây thua nước tóc- tuyết nhường màu da
- Làn thu thuỷ- nét xuân sơn
- Hoa ghen thua thắm- liễu hờn kém xanh
* Việc sử dụng biện pháp đối trong trong đoạn trích giúp người đọc hình dung rõ nét chân dung của hai chị em Thúy Kiều, Thúy Vân:
- Cả hai đều mang vẻ đẹp chuẩn mực, lí tưởng của người phụ nữ phong kiến.
Bài tập 3 (trang 51, 52 SGK)
a) mạnh mẽ - to lớn, sự nguy hiểm – khó khăn, lũ bán nước – lũ cướp nước.
* Tác dụng: 
- Nội dung: + cho thấy sức mạnh của tình yêu nước nồng nàn của nhân dân ta, nó có thể giúp ta tạo nên một sức mạnh vô địch để chiến thắng kẻ thù.
+ Khơi gợi tinh thần yêu nước trong lòng mỗi thế hệ.
- Nghệ thuật: + Câu văn giàu hình ảnh
+ Tạo giọng điệu mạnh mẽ, tự hào…
b) Phong lưu về vật chất - phong phú về tinh thần, từng trải – nhẹ nhàng, kiên định – duyên dáng, hào hoa – thanh thoát, sang trọng – không xa hoa, cởi mở - không lố bịch, nhố nhăng.
→ Tác dụng: + nhấn mạnh vẻ đẹp, nếp sống đầy văn hóa thanh lịch của người Hà Nội đã được hun đúc lại qua hàng ngàn năm.
+ Khơi gợi niềm tự hào
+ Tạo sự liên kết giữa các vế trong câu; sự đăng đối, hài hoà
c) sông kết vào với biển – sông tan biến vào trong biển; gắn kết với thế giới- tan biến vào thế giới.
→ Tác dụng:+ nhấn mạnh sự “hòa nhập chứ không hòa tan” của con người khi bước vào giai đoạn hội nhập.
+ Khiến cho câu văn giàu hình ảnh, giàu sức biểu đạt
+ Tạo sự liên kết giữa các câu
+ Tạo sự đăng đối, hài hoà.
Bài tập 4 (trang 52 SGK)
- HS viết bài ở nhà và lên lớp báo cáo sản phẩm


HOẠT ĐỘNG 3: CHỐT LẠI KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT ( 10’ )
a. Mục tiêu: Giúp Hs nhớ được những kiến thức lí thuyết cơ bản về nghệ thuật đối
b. Nộ dung: Sử dụng kiến thức đã học để hỏi và trả lời, trao đổi
c. Sản phẩm: Câu trả lời của Hs
d. Tổ chức thực hiện
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv: Theo em, có những kiến thức lí thuyết nào về nghệ thuật đối cần nhớ?
+ Khái niệm phép đối?
+Các kiểu đối?
+ Đặc điểm ?
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Hs suy nghĩ
*Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Hs phát biểu
*Bước 4: Kết luận, nhận định
- Gv nhận xét, định hướng
	* Khái niệm: Đối là biện pháp tu từ, theo đó, người viết (người nói) xếp đặt những từ ngữ hoặc câu có đặc điểm ngữ âm, ngữ nghĩa, ngữ pháp tương tự hoặc tương phản nhau ở những vị trí đối xứng trong câu hoặc trong văn bản để gợi ra một nội dung hoàn chỉnh, làm nổi bật một ý nghĩa nhất định.
* Các kiểu đối:
+ Đối giữa hai dòng thơ hoặc hai câu văn, gọi là trường đối (bình đối).
+ Đối giữa các từ ngữ trong một dòng thơ hoặc một câu văn, gọi là tiểu đối.
* Đặc điểm:
+ Về số lượng tiếng: bằng nhau giữa các vế đối
+ Về từ loại: Các từ đối nhau phải cùng từ loại, DT-DT; ĐT-ĐT; TT-TT
+ Về thanh điệu: T-B
+ Về nghĩa: các từ đối nhau phải trái nghĩa hoặc cùng trường nghĩa, đồng nghĩa với nhau. 


HOẠT ĐỘNG 4: TỔNG KẾT ( 10’ )
a. Mục tiêu: 
     - Chỉ ra một số dấu hiệu giúp học sinh nhận diện biện pháp nghệ thuật đối
     - Vận dụng thực hành, củng cố
b.Nội dung:  Sử dụng kiến thức đã học để hỏi và trả lời, trao đổi 
c.Sản phẩm: Bài làm của Hs
d. Tổ chức thực hiện
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	1. Một số dấu hiệu giúp Hs nhận diện ra nghệ thuật đối:
- Gv hỏi, phát vấn: Theo em, có những dấu hiệu nào trong ngữ liệu, giúp chúng ta phát hiện ra đoạn trích đó có sử dụng nghệ thuật đối?
- Hs suy  nghĩ, trả lời

2. Củng cố, mở rộng : 
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv yêu cầu cả lớp làm bài tập
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Hs suy nghĩ làm bài
* Bước 3: Hs báo cáo kết quả
* Bước 4: Gv nhận xét, bổ sung

	1. Một số dấu hiệu giúp Hs nhận diện ra nghệ thuật đối:
- Số lượng tiếng giữa các vế đối bằng nhau
- Có sự hài hoà, cân xứng, đối thanh giữa các vế
- Xuất hiện các cặp từ trái nghĩa hoặc cùng trường nghĩa
- Sự tương xứng  về từ loại giữa các từ đối nhau (DT-DT; ĐT-ĐT; TT-TT)
2. Củng cố, mở rộng : 
 Bài tập: Anh/ chị hãy chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ đối lập trong các ví dụ sau:
                   Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ,
                  Người khôn,người đến chốn lao xao.
                                      (Nguyễn Bỉnh Khiêm)
                      Tết đến, cả nhà vui như tết
                       Xuân về, mọi nẻo đẹp như xuân. 


*Tài liệu tham khảo
- SGK, SGV Ngữ văn 11, tập 1, Bộ Cánh Diều.
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D. VIẾT
Tiết: 21, 22 

VIẾT BÀI VĂN NGHỊ LUẬN
VỀ MỘT TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT
I. MỤC TIÊU BÀI DẠY
1. Kiến thức
- Nhận biết và biết cách viết bài nghị luận một tác phẩm nghệ thuật tự chọn (điện ảnh, sân khấu, âm nhạc, hội họa…)
2. Năng lực
* Năng lực chung:
- Biết thuyết trình về một vấn đề, có sử dụng kết hợp phương tiện ngôn ngữ với các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ.
- Nghe và nắm bắt được nội dung truyết trình, quan điểm của người nói về một vấn đề;
- Nhận xét về nội dung và hình thức thuyết trình; đưa ra được những căn cứ thuyết phục để bảo vệ hay bác bỏ một ý kiến nào đó về một vấn đề trên tinh thần tôn trọng người đối thoại.
- Năng lực sáng tạo: Biết thu thập và làm rõ các thông tin liên quan đến vấn đề, biết đề xuất và phân tích được một số giải pháp giải quyết vấn đề; thiết kế hoạt động và tư duy độc lập.
- Năng lực hợp tác, năng lực tự chủ và tự học.
* Năng lực đặc thù
- Năng lực ngôn ngữ Tiếng Việt: Nhận biết và biết cách viết bài nghị luận một tác phẩm nghệ thuật tự chọn (điện ảnh, sân khấu, âm nhạc, hội họa…)
3. Phẩm chất
- Bài học góp phần phát triển phẩm chất trách nhiệm: HS tích cực, chủ động trong học tập để vận dụng kiến thức vào cuộc sống.
- Bài học góp phần hình thành tính cách tự tin khi trình bày kiến thức về văn học
- Hình thành nhân cách bồi dưỡng tình cảm: tình yêu với môn Văn
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
          - Bài giảng PP, 
          - Máy chiếu, SGK, SGV Ngữ văn, tài liệu tham khảo,
- Phiếu học tập,
- Phiếu đánh giá, biên bản làm việc nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU ( 5’ )
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế, tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b. Nội dung: GV đặt cho HS trả lời những câu hỏi mang tính gợi mở vấn đề.
c. Sản phẩm: Nhận thức và thái độ học tập của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
   - GV đặt câu hỏi gợi dẫn, yêu cầu HS: Ở bài học trước, các em đã làm quen với cách viết bài văn nghị luận. Hãy nhắc lại kiến thức về những điểm cần lưu ý về hình thức và nội dung khi viết.
   - HS tiếp nhận nhiệm vụ, chia sẻ.
   - Từ chia sẻ của HS, GV dẫn dắt vào bài học mới:  Trong tiết học hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thiện về thể văn này với một đề tài nghị luận khác: Nghị luận về một tác phẩm nghệ thuật.
2. HOẠT ĐỘNG 2:   HÌNH THÀNH KIẾN THỨC ( 40’)
Hoạt động 2.1: Định hướng  (10’ )
   a. Mục tiêu: Nhận biết được yêu cầu đối với bài văn nghị luận về một tác phẩm nghệ thuật.
   b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
   c. Sản phẩm: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 
   d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	NV1:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV cho HS đọc nội dung mục Định hướng (trang 54/SGK): Nêu khái niệm dạng nghị luận về một tác phẩm nghệ thuật?

- GV yêu cầu HS đọc văn bản (trang 54,55/SGK) và thực hiện trả lời các yêu cầu trong bài:

   + Đối tượng được bàn luận trong bài viết trên thuộc nghành nghệ thuật nào? Văn bản có thể chia làm mấy phần và nội dung chính của mỗi phần là gì? Các nội dung ấy liên quan đến phần đọc hiểu văn bản trong Bài 2 ra sao?

  + Tác giả đã nêu lên những thành công và hạn chế nào về nội dung và nghệ thuật của vở kịch?

   + Qua văn bản, có thể rút ra được những lưu ý gì khi nghị luận về một tác phẩm nghệ thuật?

- GV tiếp tục đặt câu hỏi: Khi viết bài nghị luận về một tác phẩm nghệ thuật, các em cần chú ý những gì?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

 - HS nghe và đặt câu hỏi liên quan đến bài học.

Bước 3: Trao đổi thảo luận, báo cáo sản phẩm

- HS trình bày sản phẩm thảo luận.

 GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện

- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức.
	1. Tìm hiểu chung
a. Khái niệm
- Nghị luận về một tác phẩm nghệ thuật là phân tích, bình luận một tác phẩm văn học hoặc một vở kịch, bộ phim, bài hát, bức tranh, pho tượng,…
- Bài nghị luận về một tác phẩm nghệ thuật thường nêu lên những cảm nhận, suy nghĩ về nội dung và hình thức, những ưu điểm, hạn chế của tác phẩm nghệ thuật. Từ đó, người viết nhận xét, đánh giá về tác phẩm được bàn luận.
b. Phân tích ví dụ 
- Đối tượng được bàn luận trong bài viết trên thuộc ngành nghệ thuật kịch sân khấu.
- Nội dung chính của các phần trong văn bản:
(1) Giới thiệu các nghệ sĩ trong vở kịch tái hiện Truyện Kiều và cách xây dựng hình tượng nhân vật của các nghệ sĩ.
(2) Những điểm gây chú ý của vở kịch so với bản nguyên tác.
=> Các nội dung này đưa ra các đặc điểm xây dựng nội tâm nhân vật, lời thoại, hành động, cử chỉ trên cơ sở phát triển và dựa vào Truyện Kiều để tạo nên vở kịch hoàn chỉnh nhất để đem tới người xem.
- Nội dung và một số nghệ thuật đặc sắc của tác phẩm: mang lại cho khán giả xem sự đồng cảm với số phận bi thương của nàng Kiều và suy nghẫm về những thông điệp nhân mà Nguyễn Du để lại cho hậu thế. 
+ Về ưu điểm của tác phẩm, tác giả đã đề cập đến lời thoại đã được giản lược các điển cố, điển tích so với nguyên tác, thay vào đó là lồng ghép các câu thơ quen thuộc, nổi tiếng từ trong nguyên tác, kết hợp lối nói vần điệu và ngôn từ truyền thống, như vậy có thể giúp người xem nắm bắt được nội dung vở kịch dễ dàng nhất.
+ Về hạn chế, tác giả đề cập đến sự kết hợp chưa nhuyễn giữa âm nhạc và vũ đạo, chưa khớp và hơi nhiều hơn mức cần thiết ở một số phân cảnh. Ngoài ra, vở kịch chưa thực sự sáng tạo tới mức phá cách, tạo điểm nhấn, vượt ra khỏi nội dung của Truyện Kiều, một số phân cảnh không thật sự cần thiết.
- Qua văn bản, rút ra được một số lưu ý khi phân tích một tác phẩm nghệ thuật:
+ Đưa ra được những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm.
+ Rút ra được những ưu điểm, hạn chế của tác phẩm khi phân tích.
c. Những chú ý khi viết bài văn nghị luận về một tác phẩm nghệ thuật
- Tìm hiểu kĩ về tác phẩm nghệ thuật được phân tích.
- Nắm được những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm thông qua một số chi tiết cụ thể.
- Nêu được nhận xét cá nhân về thành công và hạn chế của tác phẩm.
- Thực hiện các bước theo quy trình tạo lập văn bản.


Hoạt động 2.2: Thực hành viết: chuẩn bị, tìm ý và lập dàn ý ( 15’)
  a. Mục tiêu: Nắm được cách viết được bài văn nghị luận về một tác phẩm nghệ thuật
  b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
  c. Sản phẩm: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 
  d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	NV1:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chia lớp thành 6 nhóm, thực hành viết đề (SGK trang 56):
+ Nhóm 1,3: Đề số 1.
+ Nhóm 2,5: Đề số 2.
+ Nhóm 4,6: Đề số 3.
- GV hướng dẫn HS thực hiện theo yêu cầu từng bước: (gợi ý đề số 2)
+ Chuẩn bị
+ Tìm ý và lập dàn ý: GV hướng dẫn HS trả lời trình bày theo bảng SGK.
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- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận và trả lời câu hỏi.
Bước 3: Trao đổi thảo luận, báo cáo sản phẩm
- HS trình bày sản phẩm thảo luận.
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức.
	2. Thực hành
Bài tập: Thực hành luyện tập ba đề sau:
Đề số 1: Trình bày suy nghĩ về vẻ đẹp của một bức tranh hoặc một pho tượng mà em cho là có giá trị.

Đề số 2: Bàn luận về sức hấp dẫn của một bộ phim, vở kịch hoặc một bài hát mà em yêu thích.

Đề số 3: Phân tích một đoạn trích tự chọn trong tác phẩm “Truyện Kiều” (Nguyễn Du).

- Chuẩn bị: 

   + Xác định tác phẩm mà em sẽ bàn luận.

   + Tìm hiểu đề văn để xác định các yêu cầu cơ bản trước khi viết.

   + Đọc kĩ các yêu cầu viết bài nghị luận về một tác phẩm nghệ thuật.

- Tìm ý và lập dàn ý:

   + Tìm ý bằng cách suy luận từ khái quá đến cụ thể.
   
+ Lập dàn ý bằng cách dựa vào các ý đã tìm được, sắp xếp lại theo các ý chính của đoạn văn.


Hoạt động 2.3: Rèn luyện kĩ năng viết: câu văn suy luận lô gích và câu văn có hình ảnh trong văn nghị luận ( 15’)
   a. Mục tiêu: Nắm được các kĩ năng để viết câu văn suy luận lô gích và câu văn có hình ảnh trong văn nghị luận.
   b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
   c. Sản phẩm: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 
  d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	NV1:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS đọc nội dung (trang 57,58/ SGK), quan sát ví dụ và trả lời câu hỏi:  Khi viết các câu văn suy luận lô gích và câu văn có hình ảnh trong văn nghị luận, bài văn sẽ trở nên như thế nào?
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- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận và trả lời câu hỏi.
Bước 3: Trao đổi thảo luận, báo cáo sản phẩm
- HS trình bày sản phẩm thảo luận.
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức.
NV2:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS làm bài tập b (trang 58/SGK): Chọn một ý của đề bài trong mục 2.Thực hành, từ đó, viết hai đoạn văn:
+ Diễn đạt bằng các câu văn suy luận lô gích.
+ Diễn đạt bằng các câu văn có hình ảnh.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS hoàn thiện phần bài tập.
Bước 3: Trao đổi thảo luận, báo cáo sản phẩm
- HS trình bày sản phẩm thảo luận.
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức.
Hết tiết 21
	2.2. Rèn luyện kĩ năng viết: câu văn suy luận lô gích và câu văn có hình ảnh trong văn nghị luận
a. Cách thức
- Văn nghị luận là loại văn ban tư duy suy luận lô gích, giàu sức thuyết phục. Và văn nghị luận cũng cần phải thêm hấp dẫn, lôi cuốn bằng hình ảnh, từ ngữ có sức biểu cảm cao.
- Một bài văn nghị luận hay là bài văn vừa thuyết phục, vừa giàu hình ảnh, cảm xúc => bài viết cần có hình ảnh là người viết dùng phép so sánh, liên hệ, đối chiếu.










b. Bài tập
- HS viết bài.




TIẾT 22
3. HOẠT ĐỘNG 3.  LUYỆN TẬP ( 35’ )
a. Mục tiêu: Nắm được cách viết một bài văn nghị luận về một tác phẩm nghệ thuật
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	- GV yêu cầu HS thực hành viết bài văn.
- Sau khi viết xong, GV hướng dẫn HS đổi bài cho nhau theo cặp đôi trong nhóm đề để chấm và nhận xét theo mẫu phiếu GV phát sẵn (Hồ sơ dạy học).
- GV nhận xét, tổng kết tiết học.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi
Bước 3: Trao đổi thảo luận, báo cáo sản phẩm
- HS trình bày sản phẩm thảo luận
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức.
	- Viết bài.
- Chỉnh sửa bài viết.




4. HOẠT ĐỘNG 4. VẬN DỤNG  ( 10’ )
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để hỏi và trả lời, trao đổi
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
  - GV yêu cầu HS: HS rà soát, chỉnh sửa bài viết theo gợi ý
   - GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ
	Hình thức đánh giá
	Phương pháp
đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Ghi chú

	- Hình thức hỏi – đáp 
- Hình thức viết bài kiểm tra tại lớp
	- Phù hợp với mục tiêu, nội dung.
- Hấp dẫn, sinh động
- Thu hút được sự tham gia tích cực của người học
- Sự đa dạng, đáp ứng các phong cách học khác nhau của người học
	- Báo cáo thực hiện công việc.
- Hệ thống câu hỏi và bài tập
- Trao đổi, thảo luận
	



V. KẾ HOẠCH DẠY HỌC











BẢNG KIỂM KĨ NĂNG VIẾT

	Nội dung kiểm tra
	Đạt
	Chưa đạt

	Mở bài
	Giới thiệu tác phẩm (tên tác phẩm, thể loại, tác giả,..)
	
	

	
	Nêu nội dung khái quát cần phân tích, đánh giá
	
	

	Thân bài
	Xác định chủ đề của tác phẩm nghệ thuật
	
	

	
	Phân tích, đánh giá chủ đề của tác phẩm nghệ thuật
	
	

	
	Phân tích một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm nghệ thuật
	
	

	
	Đánh giá tác dụng của những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm nghệ thuật
	
	

	
	Thể hiện được những suy nghĩ, cảm nhận của người viết về tác phẩm nghệ thuật
	
	

	
	Có lí lẽ thuyết phục và bằng chứng tin cậy lấy từ tác phẩm nghệ thuật
	
	

	Kết bài
	Khẳng định lại một cách khái quát những đặc sắc về nghệ thuật và nét độc đáo về chủ đề của tác phẩm nghệ thuật
	
	

	
	Nêu tác động của tác phẩm đối với bản thân hoặc cảm nghĩ sau khi đọc, thưởng thức tác phẩm nghệ thuật
	
	

	Kĩ năng trình bày, diễn đạt
	Sắp xếp luận điểm (lí lẽ và dẫn chứng) hợp lí
	
	

	
	Lập luận chặt chẽ, trình bày mạch lạc
	
	

	
	Diễn đạt rõ ràng, gãy gọn, đáp ứng yêu cầu của kiểu bài
	
	

	
	Sử dụng được các từ ngữ, câu văn tạo sự gắn kết giữa các luận điểm, giữa các bằng chứng với lí lẽ; diễn đạt bằng các câu văn có hình ảnh
	
	








E. NÓI VÀ NGHE
Tiết: 23, 24 
GIỚI THIỆU VỀ MỘT TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT
I. MỤC TIÊU BÀI DẠY
1. Kiến thức
  - Biết cách giới thiệu một tác phẩm nghệ thuật theo lựa chọn cá nhân; trình bày được nội dung và hình thức của một tác phẩm có giá trị mà mình yêu thích. Tác phẩm nghệ thuật có thể ở các lĩnh vực khác như điện ảnh, âm nhạc, kiến trúc, điêu khắc, hội hoạ…
2. Năng lực
  * Năng lực chung:
    - Biết thuyết trình về một vấn đề, có sử dụng kết hợp phương tiện ngôn ngữ với các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ.
   - Nghe và nắm bắt được nội dung truyết trình, quan điểm của người nói về tác phẩm nghệ thuật.
    - Nhận xét về nội dung và hình thức thuyết trình; đưa ra được những căn cứ thuyết phục để bảo vệ hay bác bỏ một ý kiến nào đó về tác phẩm nghệ thuật trên tinh thần tôn trọng người đối thoại.
    - Năng lực sáng tạo: Biết thu thập và làm rõ các thông tin liên quan đến tác phẩm, biết đề xuất và phân tích được một số giải pháp giải quyết vấn đề; thiết kế hoạt động và tư duy độc lập.
    - Năng lực hợp tác, năng lực tự chủ và tự học.
  * Năng lực đặc thù
    - Năng lực ngôn ngữ Tiếng Việt: giới thiệu một tác phẩm nghệ thuật theo lựa chọn cá nhân
3. Phẩm chất
   - Tinh thần trách nhiệm: HS tích cực, chủ động trong trong việc giới thiệu một tác phẩm nghệ thuật
   - Tự tin khi trình bày kiến thức về văn học
   - Bồi dưỡng tình yêu văn chương.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập, video… 
2. Thiết bị: Máy chiếu, bảng, máy tính
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1.HOẠT ĐỘNG 1. MỞ ĐẦU (10’)
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế, tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b. Nội dung: GV đặt cho HS trả lời những câu hỏi mang tính gợi mở vấn đề.
c. Sản phẩm: Nhận thức và thái độ học tập của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
   * Yêu cầu: Kể tên tác phẩm theo thể loại
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
    Chia lớp thành 4 đội, bốc thăm nội dung, học sinh lần lượt lên bảng viết tên các tác phẩm văn chương được chuyển thể theo thể loại:
     + Đội 1: tác phẩm chuyển thể thành phim điện ảnh
     + Đội 2: tác phẩm chuyển thể thành bài hát 
     + Đội 3: những bức hoạ nổi tiếng
     + Đội 4: Những câu thơ nổi tiếng của Nguyễn Du
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
    Hs phản biện chéo các nhóm, chỉ ra những tác phẩm sai thể loại
Bước 4: Kết luận, nhận định
    GV kiểm tra câu trả lời của các nhóm, tính và cho điểm các nhóm.
	Gợi ý:
Điện ảnh: Tam quốc diễn nghĩa, Thuỷ hử, Làng Vũ Đại ngày ấy, Tắt đèn, Giông tố, Số đỏ…
Âm nhạc: Hạt gạo làng ta, Mùa xuân nho nhỏ
Những bức hoạ nổi tiếng: Mona Lisa (Leonado Da Vinci, Bữa ăn tối cuối cùng, Sáng tạo của Adam, Đêm đầy sao, Tiếng thét, Sự dai dẳng của kí ức…
Tham khảo:
https://vov.vn/the-gioi/10-buc-tranh-noi-tieng-nhat-the-gioi-post918326.vov
Những câu thơ nổi tiếng của Nguyễn Du: Hs lấy thơ từ các tác phẩm:
Độc Tiểu Thanh kí
Truyện Kiều…


2. HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC ( 60’ )
2.1. Định hướng 
a. Mục tiêu: Nhận biết được các yêu cầu, mục đích của bài.
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện:
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	HOẠT ĐỘNG CẶP ĐÔI CHIA SẺ:
 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
   + Thế nào là giới thiệu một tác phẩm nghệ thuật theo lựa chọn cá nhân?
   + Khi giới thiệu một tác phẩm nghệ thuật theo lựa chọn cá nhân, ta cần chú ý những yêu cầu nào?
 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
   + Tổ chức chia sẻ cặp đôi theo  câu hỏi (dựa vào phần định hướng trong SGK)
   + GV quan sát, khuyến khích
 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
   + Đại diện một số cặp đôi phát biểu.
   + Các HS còn lại lắng nghe, nhận xét, bổ sung nếu cần.
Bước 4: Kết luận, nhận định
	I. Tìm hiểu chung về giới thiệu một tác phẩm nghệ thuật
1. Định nghĩa: Giới thiệu một tác phẩm nghệ thuật theo lựa chọn cá nhân là bài thuyết minh của người nói về đặc điểm (nội dung và hình thức) của một tác phẩm mà mình thấy có giá trị và yêu thích. 
Trong khi giới thiệu nội dung, hình thức tác phẩm, người nói có thể nhận xét, đánh giá, bình luận bằng các ý kiến chủ quan của cá nhân, giải thích lí do yêu thích tác phẩm ấy. Bài nói cần có ba phần, sử dụng ngôn ngữ nói kết hợp với các phương tiện phi ngôn ngữ, các thiết bị công nghệ một cách phù hợp và hiệu quả. 
2. Yêu cầu chung: Để giới thiệu một tác phẩm nghệ thuật tự chọn có hiệu quả, các em cần:
- Xác định rõ mục đích, đối tượng người nghe và nội dung tác phẩm cần giới thiệu: tác phẩm văn học hay tác phẩm âm nhạc, điện ảnh, kiến trúc, điêu khắc, hội hoạ…
- Biết cách trình bày: cách nói, cách kết hợp các yếu tố phi ngôn ngữ và phương tiện kĩ thuật khác có hiệu quả.
- Có thái độ phù hợp, tôn trọng người nghe.


2.2. THỰC HÀNH NÓI VÀ NGHE
a. Mục tiêu: HS thực hành kĩ năng nói và nghe: giới thiệu về một tác phẩm nghệ thuật
      + HS xác định được các bước giới thiệu và trình bày được sản phẩm nói.
      + Biết lắng nghe phần giới thiệu của bạn khác.
 b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
 c. Sản phẩm: Sản phẩm bài nói, dự kiến bài trình bày bằng ngôn ngữ nói, giọng điệu của HS; bảng đánh giá bài nói của bạn.
 d. Tổ chức thực hiện
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	1.Hoạt động thực hành
HS thực hiện theo mục a, b trong phần Gợi ý (GV đã giao HS chuẩn bị trước ở nhà).
GV cho HS 5 phút đề xem lại phần dàn ý của bài thuyết trình đã chuẩn bị trước tiết học.
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
    Bước 1: GV giao nhiệm vụ:
    Vòng 1: Thuyết trình và thảo luận theo nhóm nhỏ
     GV chia lớp thành 04 nhóm nhỏ. Mỗi nhóm cử 01 người chủ trì, 01 thư kí.
      + Người chủ trì ở mỗi nhóm sẽ thống nhất cách thức trình bày, thảo luận (hình thức trình bày, thời gian trình bày,…). Người chủ trì sẽ lần lượt mời các thành viên thuyết trình về vấn đề nghị luận.
   Trong khi 01 thành viên thuyết trình thì các thành viên khác lắng nghe, quan sát, theo dõi và điến vào    Rubrics đánh giá bài nói của bạn.
    + Sau khi người nói trình bày xong, người chủ trì mời người nghe phát biểu ý kiến hoặc nêu câu hỏi, tranh luận.
   + Kết thúc thảo luận: người chủ trì tổng hợp những ý kiến của cả nhóm; thư kí ghi chép những điểm thống nhất và những điểm chưa thống nhất, còn tranh luận (nếu có).
     Vòng 2: Thuyết trình và thảo luận cả lớp
        - GV gọi đại diện 1-2 nhóm trình bày kết quả đã thảo luận của nhóm mình về vấn đề nghị luận trước cả lớp.
       - Các nhóm khác lắng nghe, nêu ý kiến, đặt câu hỏi tranh luận.
  Bước 2-3: Thực hiện nhiệm vụ và báo cáo, thảo luận
     - HS các nhóm thuyết trình và thảo luận theo sự điều hành của nhóm trưởng (người chủ trì)
    - GV cử 01 HS làm MC dẫn dắt phần thuyết trình của đại diện các nhóm và chỉ định các nhóm đưa ra ý kiến nhận xét.
    Các nhóm khác lắng nghe, nêu ý kiến, đặt câu hỏi tranh luận.
   *Bước 4: Kết luận, nhận định
     GV nhận xét phần thuyết trình và thảo luận của các nhóm, cho điểm.
	1. Thực hành
   Đề bài: Lắng nghe bài hát Làng tôi kết hợp với tư liệu trong sgk, hãy giới thiệu bài hát Làng tôi của Văn Cao.
  a.Chuẩn bị
   - Đọc kĩ tư liệu ở trên
   - Lập dàn ý cho bài giới thiệu
   - Xem xét các phương tiện có thể hỗ trợ, ví dụ hình ảnh bản nhạc Làng tôi, video clip bài hát Làng tôi do các ca sĩ nổi tiếng hát, chân dung Văn Cao…
  b. Tìm ý và lập dàn ý:
   - Tìm ý cho bài giới thiệu bằng cách đặt và trả lời các câu hỏi sau:
        + Nội dung bài hát là gì?
        + Hình thức nghệ thuật của bài hát có gì đặc sắc?
        + Em có nhận xét và đánh giá gì về giá trị bài hát được giới thiệu?
        + Vì sao em thích bài hát này?
  - Lập dàn ý cho bài nói gồm ba phần:
     + Mở đầu: Nêu khái quát lí do em giới thiệu bài hát Làng tôi của Văn Cao
     + Nội dung chính: Nêu các điểm nổi bật về nội dung và nghệ thuật của bài hát Làng tôi.
     + Nhận xét, đánh giá về giá trị của bài hát
     + Minh hoạ bài giới thiệu bằng các phương tiện phù hợp.
  - Kết thúc: Tóm lược nội dung đã trình bày và trả lời các câu hỏi của người nghe (nếu có)
c. Nói và nghe
  - Học sinh thực hành nói
  - Học sinh cả lớp lắng nghe, đánh dấu vào bảng kiểm




	2. Hướng dẫn Chỉnh sửa nói- nghe
 * Bước 1: GV giao nhiệm vụ:
 - Gọi một số HS trình bày phần nhận xét đánh giá của mình về bài thuyết trình trước lớp của bạn. 
- Cá nhân HS tự đánh giá kĩ năng nói và kĩ năng nghe của bản thân dựa theo bảng gợi ý SGK.
* Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ được phân công
* Bước 3:  Báo cáo kết quả và thảo luận
* Bước 4: GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ.
	2. Chỉnh sửa nói- nghe
 - Bảng tự kiểm tra kĩ năng nói của bản thân ( đính kèm phía dưới )
-  Bảng tự kiểm tra kĩ năng nghe ( đính kèm phía dưới )




Bảng tự kiểm tra kĩ năng nói của bản thân

	Nội dung tự kiểm tra kĩ năng nói
	Đạt 
	Chưa đạt

	Rút kinh nghiệm về bài thuyết trình:

	+ Đã thuyết trình đầy đủ các nội dung chuẩn bị trong dàn ý chưa?
	
	

	+ Cách thức thuyết trình, phong thái, giọng điệu, ngôn ngữ… có phù hợp không?
	
	

	+ Các phương tiện hỗ trợ có hiệu quả như thế nào?
	
	

	Đánh giá chung:

	+ Điều em hài lòng về bài thuyết trình của mình là gì?
	
	

	+ Điều gì em mong muốn thay đổi trong bài thuyết trình đó?
	
	



Bảng tự kiểm tra kĩ năng nghe

	Nội dung tự kiểm tra kĩ năng nghe
	Đạt
	Chưa đạt

	Kiểm tra kết quả nghe:
	

	+ Nội dung nghe và ghi chép lại đã chính xác chưa?
	
	

	+ Thu hoạch được những gì về nội dung và cách thức thuyết trình về một vấn đề xã hội của bạn?
	
	

	Rút kinh nghiệm về thái độ nghe:
	

	+ Đã chú ý và tôn trọng người thuyết trình chưa?
	
	

	+ Có nêu được câu hỏi và tham gia ý kiến trong quá trình thảo luận không?
	
	





	Rubrics đánh giá bài giới thiệu tác phẩm nghệ thuật tự chọn theo tiêu chí

	Người thuyết trình:…………………………………..
Người nhận xét:……………………………………….

	TIÊU CHÍ
	Chưa đạt
	Đạt
	Tốt

	1. Nội dung bài thuyết trình đầy đủ, sâu sắc, thuyết phục
	Nôi dung sơ sài, chưa có nhiều lí lẽ và bằng chứng để làm sáng tỏ vấn đề cho người nghe hiểu.
	Có đủ lí lẽ và bằng chứng để người nghe hiểu được vấn đề.
	Nội dung đầy đủ, sâu sắc, thuyết phục, có quan điểm, suy nghĩ  mới mẻ.

	2. Phong thái tự tin
	Không tự tin, rụt rè. 
	  Đã mạnh dạn trình bày bài nói nhưng cử chỉ, lời nói chưa được tự nhiên, thiếu tương tác với người nghe.
	Tương tác, giao lưu tốt với người nghe.

	3. Nói to, rõ ràng, truyền cảm
	Nói nhỏ, khó nghe, nói lặp lại ngập ngừng nhiều lần.
	Nói to, nhưng đôi chỗ lặp lại hoặc ngập ngừng một vài câu.
	Nói to, truyền cảm hầu như không lặp lại hay ngập ngừng 

	4. Sử dụng các phương tiện hỗ trợ: yếu tố phi ngôn ngữ (điệu bộ, cử chỉ, nét mặt, ánh mắt,..) kết hợp hình ảnh, sơ đồ minh hoạ,…phù hợp
	Điệu bộ thiếu tự tin, mắt chưa nhìn vào người nghe, nét mặt chưa biểu cảm hoặc biểu cảm không phù hợp.
	Điệu bộ  tự tin, mắt chưa nhìn vào người nghe, biểu cảm phù hợp với nội dung câu chuyện.
	Điệu bộ tự tin, mắt nhìn vào người nghe, nét mặt sinh động.

	5. Mở đầu và kết thúc hợp lí
	Không chào hỏi và/ hoặc không có lời kết thúc bài nói.
	Chào hỏi và có lời kết thúc bài nói.
	Chào hỏi và có lời kết thúc bài nói ấn tượng.



3. HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG (20’)
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.
c. Sản phẩm: Kết quả của HS.
d. Tổ chức thực hiện: 
   - GV yêu cầu HS: HS thực hành nói lại, dựa trên những góp ý và đánh giá của giáo viên và các bạn.
  - GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.


















PHỤ LỤC
PHIẾU HỌC TẬP 1: NÓI VÀ NGHE

      
       CÂU HỎI 1: Kể tên những tác phẩm chuyển thể thành phim điện ảnh
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
     CÂU HỎI  2: Kể tên những tác phẩm chuyển thể thành bài hát 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
      CÂU HỎI 3: Kể tên những bức hoạ nổi tiếng
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    CÂU HỎI 4: Kể tên những câu thơ của Nguyễn Du thể hiện tình yêu thiên nhiên.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………





PHIẾU HỌC TẬP 2: THỰC HÀNH
Yêu cầu: Thực hành lập dàn ý cho bài nói giới thiệu bài hát Làng tôi
LẬP DÀN Ý
Mở đầu…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Nội dung chính
Luận điểm 1:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Luận điểm 2: 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Luận điểm 3: 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
      Kết thúc
 ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………





































		PHIẾU HỌC TẬP 3: TỔNG KẾT
Yêu cầu: Thực hành lập dàn ý cho bài nói tự chọn một tác phẩm nghệ thuật để giới thiệu trước cả lớp












THỰC HÀNH NÓI VÀ NGHE
Mở đầu…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Nội dung chính
Luận điểm 1:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Luận điểm 2: 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Luận điểm 3: 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
      Kết thúc
 ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………







































F. TỰ ĐÁNH GIÁ
THỀ NGUYỀN
- Trích “ Truyện Kiều ” của Nguyễn Du –
( Tự học có hướng dẫn )
I. Mục tiêu bài dạy
 1. Kiến thức
      - Hiểu được tình yêu son sắt, thủy chung của Thúy Kiều – Kim Trọng
      - Hiểu được vẻ đẹp tâm hồn, tài năng của Nguyễn Du
  2. Năng lực
      - Thu thập thông tin 
      - Bước đầu tự học và làm việc nhóm hiệu quả
  3. Phẩm chất
       - Yêu thương đúng cách và biết trân trọng người khác.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
   1. Giáo viên
       - Sưu tầm tài liệu, lập kế hoạch dạy học . 
       - Thiết kể bài giảng điện tử.
       - Phương tiện và học liệu: 
         + Các phương tiện: Máy vi tính, máy chiếu đa năng...
         + Phiếu học tập: Sử dụng các phiếu học tập trong dạy học đọc, viết, nói và nghe.
    2. Học sinh.
       - SGK, Vở ghi, vở soạn
 III. Tiến trình dạy học
1. THỰC HÀNH TỰ ĐÁNH GIÁ
a. Mục tiêu:  HS có khả năng làm bài dựa trên cơ sở hiểu biết về Thơ văn Nguyễn Du và đoạn trích Thề nguyền.
b. Nội dung: Tự đánh giá kiến thức đã học
c.Sản phẩm: Các câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:
	I. Phần trắc nghiệm
Đáp án: 
Câu 1. B
Câu 2. D
Câu 3. C
Câu 4. C

	II. Phần tự luận
Câu 5: 
Câu thơ “Bây giờ rõ mặt đôi ta/ Biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao” cho thấy Thúy Kiều đang sống trong tâm trạng: vừa hạnh phúc trước tình yêu với những thề nguyền, ước vọng thủy chung, vừa âu lo khi dự cảm về sự bấp bênh của số phận, những bất trắc của tình yêu. 
- Nguyên nhân dẫn đến tâm trạng này là bởi Kiều đang sống với những phút giây hạnh phúc trong hiện tại của buổi thề nguyền. Đồng thời nàng là người đa cảm, luôn bị ám ảnh bởi nấm mồ của Đạm Tiên trong buổi thanh minh cùng số phận của người con gái tài hoa bạc mệnh. Thêm nữa, Thúy Kiều bị ám ảnh bởi hình bóng Đạm Tiên trong cơn mộng mị, với lời tiên đoán “Mà xem trong sổ Đoạn trường có tên/ Âu đành quả quyết nhân duyên/ Cũng người một hội, một thuyền đâu xa”,… Thúy Kiều luôn là người sống với tâm trạng thật của chính mình.
Câu 7.
Không gian của cuộc thề nguyền vừa thơ mộng, vừa thiêng liêng:
- Thơ mộng với hình ảnh thiên nhiên: vầng trăng sáng như gương, ánh trăng chiếu xuyên qua lá cây tạo thành những vệt sáng huyền diệu, bóng hoa lê theo bóng trăng xích lại gần… Hòa cùng vẻ đẹp thơ mộng của thiên nhiên là hình ảnh giai nhân tuyệt sắc và giấc mơ chập chờn của Kim Trọng.
- Thiêng liêng: 
+ Không gian tĩnh lặng của buổi thề nguyền, bước chân của người đẹp cuãng hết sức nhẹ nhàng.
+ Buổi thề nguyền từ lễ vật đến hành động, cử chỉ đều hết sức thành kính, thiêng liêng: thắp nến, đốt hương, viết lời thề trên giấy đẹp, cắt tóc ăn thề cùng lời nguyện ước thủy chung. 
Câu 8. Tác dụng nghệ thuật của “trăng” trong đoạn trích: 
   - Trăng là hình tượng của thiên nhiên làm cho không gian của cuộc thề nguyền trở nên thơ mộng, huyền ảo. 
  -  Trăng như nhân vật chứng giám cho lời thề nguyền thủy chung cùng tình yêu của đôi lứa, làm cho không gian buổi thề nguyền càng thêm thiêng liêng.
Câu 9.
   - Nhân vật Thúy Kiều:
+ Người con gái mạnh dạn,, chủ động trong tình yêu nhưng cũng hết sức dịu dàng, tinh tế. 
+ Sống với những khát khao, rung động chân thực của lòng mình. 
+ Thủy chung, trong sáng
  - Nhân vật Kim Trọng:
+ Thư sinh, hào hoa, lãng mạn
+ Trân trọng tình cảm của Kiều
+ Thủy chung, trong sáng.
Câu 10. Giới thiệu ý nghĩa nội dung và đặc sắc nghệ thuật của đoạn trích thề nguyền:
  - Về mặt ý nghĩa nội dung:
    + Khẳng định, đề cao khát vọng tình yêu tự do
    + Đề cao sự thủy chung trong tình yêu
  - Về đặc sắc nghệ thuật:
+ Tạo dựng bối cảnh không gian thơ mộng, thiêng liêng của buổi thề nguyền
+ Khắc họa nhân vật qua ngôn ngữ, qua hành động, cử chỉ
  - Dung lượng: 10-15 dòng
Câu 6:
Nhận định của Hoài Thanh là đúng bởi “gót chân nàng “thoăn thoắt” đi sang nhà Kim Trọng, hình ảnh nàng “Xăm xăm băng nẻo vườn khuya một mình” thể hiện sự chủ động đến táo bạo của Thúy Kiều trong tình yêu. Quan niệm chỉ có tính chất truyền thống (có phần bị ảnh hưởng bởi lễ giáo phong kiến) thì người con trai phải chủ động tìm đến người con gái. Một số người thời hiện đại không dễ bỏ quan niệm truyền thống đó không thể không “ngơ ngác” , “ phân vân” khi thấy Thúy Kiều chủ động sang nhà Kim Trọng thổ lộ nỗi niềm, giữa lúc đêm khuya, lại chỉ đi một mình. 
Nhận định của Hoài Thanh có ý nghĩa khẳng định, đề cao sự chủ động của Thúy Kiều trong tình yêu, qua dó khẳng định, đề cao tình yêu tự do vượt ra ngoài sự hà khắc của lễ giáo phong kiến. Nhận định của Hoài Thanh, về ý nghĩa khách quan còn là sự cởi bỏ những quan niệm lạc hậu về vai trò chủ động của người phụ nữ trong tình yêu, cuộc sống.



HOẠT ĐỘNG 3: HƯỚNG DẪN TỰ HỌC ( Về nhà )
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	 1. Nêu gợi ý các văn bản đọc thêm, các trang web 






2. Cách tìm, thu thập, lựa chọn các tài liệu liên quan đến bài học
 
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ


   Tìm hiểu các bài thơ, tập thơ của Nguyễn Du có cùng chủ đề với Nguyễn Du: Tiếng nói nhân đạo sâu sắc đối với người phụ nữ xưa.

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
 HS suy nghĩ, trả lời.

	 1. Các văn bản đọc thêm, các trang web
   - Truy cập Internet hoặc tìm trong sách, báo thông tin về các tác giả, tác phẩm đã học để rèn luyện tiếp kĩ năng nghiên cứu về một vấn đề.
   - Chọn lọc và thu thập các tư liệu: bài viết, tranh ảnh, video,… liên quan đến bài học.
   - Đánh giá tư liệu (các thông tin này đã đầy đủ, chính xác và phù hợp chưa? Thông tin có liên quan đến đề tài của bài học không?)
   - Tìm đọc thêm một số bài thơ của có cùng đề tài với các bài thơ đã học.
2. Tìm, thu thập, lựa chọn các tài liệu liên quan đến bài học
   a. Tìm đọc các bài Long Thành cầm giả ca (Bài ca người gảy đàn đất Long Thành), Điếu La Thành ca giả (Viếng ca nữ đất La Thành), Sở kiến hành (Những điều trông thấy),… trong các sách xuất bản về thơ chữ Hán của Nguyễn Du hoặc tra từng bài bài thơ trên Google. Khi đọc cần rút ra những điểm chung và điểm riêng của các bài thơ khi thể hiện chủ đề người phụ nữ, giá trị hiện thực và nhân đạo.
   - Tìm đọc “Văn tế thập loại chúng sinh” trong. Khi đọc cần thấy được điểm tương đồng và khác biệt về giá trị nhận đạo giữa Văn tế thập loại chúng sinh với Truyện Kiều, thấy được đặc sắc nghệ thuật của bài văn tế. 
 b. Điểm tương đồng giữa lời của Thúy Kiều nói về Đạm Tiên trong Truyện Kiều với bài Đọc Tiểu Thanh kí
    - Nguyễn Du đến với Tiểu Thanh có phần giống Thúy Kiều đến với Đạm Tiên
+ Cùng thể hiện niềm xót xa thương cảm trước những số phận sắc tài mà bi kịch
+ Cùng tự thương mình và nghĩ đến mai sau: “Thấy người nằm đó biết sau thế nào?” (Truyện Kiều). “Chẳng biết ba trăm năm lẻ nữa/ Người đời ai khóc Tố Như chăng?” (Đọc Tiểu Thanh kí)
  - Đề tài mà Nguyễn Du quan tâm: những người phụ nữ sắc tài mà mệnh bạc, những người tài hoa mà bi kịch.


DỰ ÁN HỌC TẬP
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
    - Nhóm 1, 2: Nhóm  Phóng viên:
    Yêu cầu: Làm video giới thiệu về Nguyễn Du và một số thành tựu của ông khi viết về đề tài người phụ nữ.
   - Nhóm 3: Nhóm Hoạ sĩ  (PP phòng tranh)
   - Nhóm 4: Viết kịch bản và tập đóng vai 1 trích đoạn trong một văn bản của bài học.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, thảo luận để hoàn thành bài tập dự án. 
- GV khích lệ, giúp đỡ.
- Thời gian: 1 tuần
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
    - Báo cáo sản phẩm dự án sau 01 tuần, vào tiết học chiều.
    - HS các nhóm báo cáo sản phẩm và thảo luận.
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
   - Nhận xét ý thức làm bài của HS, chất lượng sản phẩm học tập của các nhóm.
   - Cho điểm hoặc phát thưởng. 

· Rubric đánh giá sản phẩm hoạt động vận dụng, liên hệ:

	 Mức độ
 Tiêu chí
	
    Mức 1
	
        Mức 2
	
        Mức 3

	Vẽ tranh minh hoạ về nội dung đoạn trích Truyện Kiều (10 điểm)
	     Các nét vẽ  không đẹp và các bức tranh còn đơn điệu về hình ảnh, màu sắc.
( dưới 5 điểm)
	     Các nét vẽ đẹp nhưng các bức tranh chưa thật phong phú.
(5-7 điểm)
	     Các bức tranh với nhiều đường nét đẹp, phong phú, hấp dẫn.
(8 -10 điểm)

	Đóng vai diễn lại cảnh trong đoạn trích Truyện Kiều
(10 điểm)
	      Kịch bản đúng hướng nhưng chưa đầy đủ nội dung , diễn viên chưa nhập vai tốt.
( 5 – 6 điểm)
	                  Kịch bản đủ nội dung nhưng chưa hấp dẫn, các diễn viên diễn có ý thức diễn xuất nhưng chưa tạo được ấn tượng sâu. (7 – 8 điểm)
	     Kịch bản đầy đủ nội dung và hấp dẫn, cuốn hút người đọc, diễn viên diễn xuất tốt, mang lại cảm xúc cho người xem.
(9 - 10 điểm)



*Tài liệu tham khảo
1. Mai Quốc Liên (1996), Thơ chữ Hán của Nguyễn Du, in trong Nguyễn Du – Về tác gia và tác phẩm, NXB Giáo dục, 2001.
2. Đặng Thanh Lê (2023), Truyện Kiều và thể loại truyện Nôm (tái bản), NXB Hội Nhà văn.
      3. Phan Ngọc (1985), Tìm hiểu pho
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